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Tuần qua, thị trường hàng hóa thế giới chịu tác động từ một số thông tin kinh tế mới: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ tăng 0,2% cho thấy người tiêu dùng nước này chi nhiều tiền hơn cho hàng hóa và dịch vụ; USD giảm so với đồng euro sau khi chỉ số niềm tin kinh doanh tại Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - trong tháng 3 tăng tháng thứ 5 liên tiếp, lên cao nhất kể từ tháng 7/2014, trong khi niềm tin kinh doanh tại Pháp lên cao nhất gần 3 năm.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5 thị trường London tăng do lo ngại thời tiết khô hạn ở Việt Nam và dự báo sản lượng cà phê Brazil năm 2015 giảm.
Giá gạo xuất khẩu tại thị trường châu Á biến động trái chiều trong tuần này, giá gạo Việt Nam tăng nhẹ nhờ hoạt động bốc xếp gạo để xuất sang Phi-lip-pin và các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã trở lại mua gạo, trong khi đó giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm do nguồn cung tăng và nhu cầu yếu. 
Giá tôm thẻ chân trắng tại Ấn Độ tuần này tăng do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu từ các nước như Trung Quốc tăng mạnh. 

Giá cao su giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo, Nhật Bản (Tocom) tuần này giảm do giá dầu thế giới giảm và đồng Yên tiếp tục mạnh lên so với đô la Mỹ. Giá chè tại Bangladesh giảm mạnh tuần thứ 3 liên tiếp do nhu cầu yếu. 
Triển vọng của một vụ thu hoạch mía đường bội thu tại Brazil là một yếu tố tác động mạnh đến thị trường đường thế giới khiến giá giảm. Thị trường tiêu Ấn Độ biến động giảm trong tuần qua do áp lực bán ra từ khu vực Karnataka. 

Tại thị trường trong nước, giá lúa Đông Xuân đang thu hoạch tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tuần này diễn biến tăng giảm không đồng nhất, với giá lúa có xu hướng chững lại tại An Giang, tăng nhẹ tại Bạc Liêu và giảm khá mạnh tại Vĩnh Long. 

Giá rau tại Hà Nội tăng mạnh do mưa kéo dài khiến cho nhiều ruộng rau cung ứng cho Hà Nội bị hỏng và dập nát nhiều. 
Giá thu mua chuối tại một số tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giảm do xuất khẩu sang Trung Quốc giảm và các đầu mối trong nước khó ký được hợp đồng xuất khẩu với các đối tác nước ngoài khác.
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Thị trường thế giới: Giá gạo xuất khẩu tại thị trường châu Á biến động trái chiều trong tuần này, giá gạo Việt Nam tăng nhẹ nhờ hoạt động bốc xếp gạo để xuất sang Phi-lip-pin và các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã trở lại mua gạo, trong khi đó giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tiếp tục giảm do nguồn cung tăng và nhu cầu yếu. 

Giá gạo tại Thái Lan không biến động trong tuần này do nguồn cung dồi dào làm cho khách hàng chần chừ mua vào có ý chờ giá giảm hơn nữa. Thị trường gạo Thái Lan trầm lắng một cách bất thường. Khách hàng nhìn chung mua ít gạo hơn do luôn luôn có sẵn hàng để đáp ứng nhu cầu. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan tuần này giữ ở mức 385 – 397 USD/tấn (FOB Băng Cốc), chỉ cao hơn mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay 396 USD/tấn.

Gạo giá rẻ từ Pa-kis-tan và Ấn Độ đã thu hút khách hàng châu Phi, làm giảm sức mua từ thị trường Việt Nam. Ấn Độ là nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau Thái Lan. Nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới Việt Nam đã xuất khẩu 750.000 tấn gạo trong giai đoạn từ 1/1 đến 15/3/2015, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
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Chính phủ Thái Lan sẽ trì hoãn cuộc đấu thầu bán gạo dự trữ tháng tiếp theo do giá gạo, cả nội địa và quốc tế, đang giảm mạnh do nguồn cung tăng và nhu cầu xuất khẩu yếu, và cũng để tránh ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân thu hoạch lúa trái vụ. Hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để tiến hành các phiên bán đấu giá gạo lưu kho do nguồn cung từ vụ lúa 2 sẽ tăng nhưng nhu cầu toàn cầu đối với gạo Thái Lan vẫn rất ảm đạm. Việc xả bán gạo lưu kho vào thời điểm hiện tại sẽ làm tăng áp lực và tác động tâm lý đến giá gạo. Các nhà xay xát gạo Thái Lan cũng ủng hộ quan điểm của các nhà xuất khẩu, đề xuất hoãn mở phiên đấu giá gạo thứ 3 trong năm nay cho đến khi giá gạo hồi phục. Giá gạo 5% tấm trên thị trường nội địa Thái Lan đã giảm xuống 11.600 Baht (363 USD)/tấn so với 12.300 Baht (379 USD)/tấn trong tháng 2. Chính phủ quân sự Thái Lan đã bán 1,18 triệu tấn gạo lưu kho trong 5 phiên đấu giá, thu về 17,21 tỷ Baht (528 triệu USD) kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5/2014.
Chính phủ Thái Lan vẫn chưa công bố kết quả cuộc đấu thầu tháng 3/2015 với khối lượng trúng thầu 780.000 tấn trong tổng số 1 triệu tấn gạo chào bán.

[image: image5.jpg]4

LUA GAO





Thị trường trong nước: Giá lúa Đông Xuân đang thu hoạch tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tuần này diễn biến tăng giảm không đồng nhất, với giá lúa có xu hướng chững lại tại An Giang, tăng nhẹ tại Bạc Liêu và giảm khá mạnh tại Vĩnh Long. Nông dân các tỉnh ĐBSCL đã thu hoạch hơn 50% diện tích lúa Đông Xuân 2014-2015. Các doanh nghiệp xuất khẩu đang tiến hành xếp 300.000 tấn gạo giao sang Phi-lip-pin theo hợp đồng đã ký, thời hạn giao đến ngày 30/4/2015. Diễn biến giá lúa, gạo tại một số tỉnh ĐBSCL tuần này như sau: tại An Giang, lúa IR50404 giữ ở mức 4.350 đ/kg; lúa OM 2514 ở mức 4.450 đ/kg; trong khi lúa đặc sản jasmine tăng giá từ 5.600 đ/kg lên 5.800 đ/kg (lúa khô). Tại Bạc Liêu, giá lúa chất lượng cao tăng từ 4.700 – 5.200 đ/kg lên 4.800 – 5.300 đ/kg đối với lúa tươi, từ 5.600 – 5.800 đ/kg lên 5.700 – 5.900 đ/kg đối với lúa khô. Tại Vĩnh Long, lượng tiêu thụ lúa chậm, nông dân bị thương lái ép giá nên giá lúa tuần này giảm 300 đ/kg so với tuần trước, lúa IR50404 giảm từ 4.400 đ/kg còn 4.100 đ/kg.

Trung Quốc, khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam đã mua gạo thơm và gạo trắng giúp hạn chế giá giảm trên thị trường nội địa khi thu hoạch lúa Đông Xuân đạt đỉnh, cùng với sự nâng đỡ từ chương trình thu mua tạm trữ của Chính phủ.
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Giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam tuần này đứng ở mức 360 – 370 USD/tấn (FOB Cảng Sài Gòn), tăng nhẹ so với 355 – 365 USD/tấn tuần trước. Gạo 25% tấm được chào bán ở mức 345 – 355 USD/tấn, tăng nhẹ từ mức 340 – 350 USD/tấn.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến thời điểm này, công tác thu mua lúa gạo tạm trữ đã đạt trên 71,02% chỉ tiêu tạm trữ. Số lượng gạo mà các doanh nghiệp mua tạm trữ đã đạt xấp xỉ 710.191 tấn trong tổng số 1 triệu tấn quy gạo. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thể tiếp cận được nguồn vốn vay theo chương trình này từ các ngân hàng thương mại. Trong số 128 doanh nghiệp được phân bổ chỉ tiêu tạm trữ có hai doanh nghiệp đã không thể thực hiện và trả lại chỉ tiêu; 10 đơn vị được phân bổ mua 37.000 tấn gạo nhưng chưa được ngân hàng giải ngân.
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Theo Trung tâm Tin học và Thống kê (CIS), khối lượng gạo xuất khẩu tháng 3/2015 ước đạt 517 nghìn tấn với giá trị đạt 214 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2015 ước đạt 1,01 triệu tấn và 440 triệu USD, giảm 28,1% về khối lượng và giảm 32% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2015 đạt 458,6 USD/tấn, giảm 2,07% so với cùng kỳ năm 2014. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam lớn nhất trong 2 tháng đầu năm 2015-với 20,9% thị phần-có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2014 (giảm 42,23% về khối lượng và giảm 46,03% về giá trị). Đáng chú ý nhất là hai thị trường Gana và Bờ Biển Ngà có sự tăng trưởng đột biến trong 2 tháng đầu năm 2015, vươn lên vị trí thứ 2 và thứ 3 về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 23,16% thị phần.
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Thị trường thế giới: Thị trường cà phê thế giới biến động tăng nhẹ trong tuần qua. So với cuối tuần trước, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2015 thị trường London tăng 1 USD/tấn lên 1.816 USD/tấn. Giá cà phê tăng do lo ngại thời tiết khô hạn ở Việt Nam, đồng real Brazil tăng giá so với USD và tổ chức FCStone hạ dự báo sản lượng cà phê Brazil năm 2015. Theo tổ chức FCStone, sản lượng cà phê Brazil sẽ giảm xuống 44-45,5 triệu bao từ 48-49 triệu bao dự báo trước đó do sản lượng cà phê Robusta tại bang Espirito Santo giảm. Theo dự báo của FCStone, sản lượng cà phê Arabica năm 2015 của Brazil đạt 32,5-33,5 triệu bao và Robusta đạt 11,5-12 triệu bao.
Hiệp hội Ngành hàng và Xuất khẩu Cà phê Indonesia (AEKI) dự báo sản lượng cà phê 2015 của Indonesia - nước sản xuất cà phê lớn thứ 4 thế giới - giảm 1,62-8,65% xuống 10.8-11.7 triệu bao, chủ yếu do thiếu mưa tại nhiều vùng trồng cà phê chủ chốt. Do sản lượng giảm, xuất khẩu cà phê năm nay dự báo cũng giảm xuống 350.000 tấn từ 382.774 tấn năm 2014.
Theo Reuters, xuất khẩu cà phê của Nicaragua đạt 185.183 bao (bao = 60 kg), tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lượng hàng xuống tàu trong 5 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê 2014/2015, được tính bắt đầu kể từ tháng 10, đạt tổng cộng 453.717 bao, tăng 34,6 % so với cùng kỳ niên vụ trước. Sản lượng cà phê của Nicaragua dự kiến sẽ tăng 7 % trong niên vụ 2014/2015 lên đạt 1,61 triệu bao do đã kiểm soát tốt hơn bệnh nấm Roya trên cây cà phê.

Niên vụ cà phê ở khối sản xuất Mexico và khu vực Trung Mỹ, chiếm khoảng 1/5 sản lượng cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao của thế giới, được tính bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau.

Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda (UCDA) cho biết xuất khẩu cà phê tháng 2/2015 chỉ đạt 290.475 bao, giảm 64.974 bao, tức giảm tới 18,28% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế xuất khẩu của Uganda trong 5 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại 2014/2015 đạt tổng cộng 1.275.493 bao, giảm 202.719 bao, tức giảm 13,71% so với cùng kỳ niên vụ cà phê trước.
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Nguyên nhân của việc xuất khẩu từ Uganda sụt giảm liên quan nhiều đến thời tiết bất lợi trong vụ mùa vừa qua cũng như sự kháng giá của nông dân khi giá tham chiếu ở thị trường London suy yếu.

Tính chung, giá trị xuất khẩu cà phê trong tháng 2/015 của Uganda đạt 1.391.944 USD, tăng 3,92 % so với cùng kỳ năm trước trong khi giá trị xuất khẩu cà phê trong 5 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại đạt tổng cộng 166.544.027 USD,tăng 17.559.045 USD, tức tăng 11.79 % so với cùng kỳ niên vụ cà phê trước.

Dự kiến thời tiết mùa khô ở miền trung và miền tây Uganda sẽ kết thúc trong tuần tới. Dự báo xuất khẩu cà phê tháng 3 của Uganda sẽ thấp hơn 25 % so với cùng tháng năm ngoái, chỉ đạt khoảng 260.000 bao. Do đó, dự báo xuất khẩu cà phê của Uganda sẽ đạt 3,2 triệu bao, giảm khoảng 8,6% trong niên vụ cà phê hiện tại 2014/2015. Uganda là quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất châu Phi.
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 Thị trường trong nước: Thị trường cà phê trong nước khá ổn định trong tuần qua. Hiện tại, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên dao động từ 37.800 – 38.300 đ/kg. Thị trường cà phê Việt Nam giao dịch chậm do giá trong nước cao. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu cà phê tháng 3/2015 của Việt Nam ước đạt 125 nghìn tấn với giá trị đạt 258 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm 2015 ước đạt 350 nghìn tấn và 734 triệu USD, giảm 41,4% về khối lượng và giảm 37,3% về giá trị so cùng kỳ năm 2014. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2015 đạt 2.122 USD/tấn, tăng 12,12% so với năm 2014. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thịt trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2015 với thị phần lần lượt là 17,95% và 11,70%. 

Thời tiết khô và thiếu nước sẽ ảnh hưởng tới một vài tỉnh miền trung và vành đai cà phê Tây Nguyên vào cuối tháng 3/2015. Cà phê Tây Nguyên đang trong tình trạng khô hạn kéo dài. Toàn tỉnh Gia Lai đã có 1.085 ha cây trồng bị hạn, mức độ khô hạn được đánh giá là nghiêm trọng hơn các năm. Thông thường, việc tưới nước đợt 2 cho cây cà phê đã hoàn tất từ đầu tháng 3. Tuy nhiên, với diễn biến khắc nghiệt của mùa khô 2014-2015, hiện tại, nông dân ở tỉnh Gia Lai vẫn đang phải tìm nguồn nước cứu hạn cho diện tích cà phê của mình.
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Hạn hán khốc liệt và thời tiết bất thường đang khiến người trồng cà phê gặp nhiều khó khăn. Lâm Đồng, tỉnh trồng cà phê lớn thứ 2 của Việt Nam chỉ sau Đăk Lăk đã bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của sương muối. Tình trạng sương muối kéo dài đã gây hại trên 1.600 ha cà phê kinh doanh và cà phê đang phát triển tại một số vùng trồng cà phê trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Hiện tượng sương muối đã làm lá cà phê bị cháy nâu đen, chồi non bị cháy, hoa bị thối khô, rụng. Dự báo hiện tượng sương muối có thể gây thiệt hại về sản lượng của cây cà phê (đối với cà phê đang kinh doanh trên 3 tuổi) giảm khoảng 70% trong niên vụ 2015. 

Tại huyện Lâm Hà, vùng trồng cà phê lớn thứ hai của tỉnh Lâm Đồng, sương muối đã làm ảnh hưởng khoảng 840 ha cà phê. Trong đó, diện tích bị thiệt hại chủ yếu tập trung tại địa bàn các xã Gia Lâm (250 ha), Đông Thanh 300 ha, Phi Tô 100 ha và một số vùng trồng cà phê khác. Tình trạng sương muối cũng ảnh hưởng đến khoảng 790 ha cà phê tại huyện Lạc Dương, gần 30 ha cà phê ở Đà Lạt. Trong đó, diện tích cà phê nhiễm sương muối tại huyện Lạc Dương tập trung chủ yếu trong khu vực thị trấn Lạc Dương và các xã Lát, Đưng K’Nớ, Đạ Chais, Đạ Sar… Tình trạng này đã gây thiệt hại 100% đối với cây cà phê đang phát triển dưới 3 tuổi; làm tán cây cà phê trên 3 tuổi bị cháy lá, cành, quả non. 

Trước tình trạng trên, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành khảo sát, đánh giá lại mức độ thiệt hại của vườn cà phê ở từng vùng bị nhiễm sương muối, qua đó nhằm đề xuất lên UBND tỉnh có phương án hỗ trợ, khắc phục thiệt hại cho người dân. Trước mắt, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông các địa phương hướng dẫn nông dân phương pháp phục hồi diện tích cây cà phê bị sương muối gây hại. Trong đó chủ yếu là đốn bỏ thân, cành cây bị cháy, tưới nước, bón phân kịp thời đối với cà phê kinh doanh và đốn bỏ hoàn toàn đối với diện tích cà phê dưới 3 tuổi, cà phê kinh doanh bị hại nặng, khả năng phục hồi kém.
Hiện tại, Đắk Lắk, vùng trồng cà phê chính của Việt Nam đang trong tình trạng thiếu nước tưới cho cây cà phê. Huyện Krông Năng có trên 26.000 ha cà phê, nhưng các công trình thủy lợi chỉ đủ tưới khoảng 25% diện tích; 50% diện tích tưới bằng sông, suối tự nhiên; còn lại tưới bằng nước giếng khoan, giếng đào. Hiện con sông duy nhất (Krông Năng) chảy qua 7 xã đã khô kiệt, đồng nghĩa với việc một nửa diện tích cà phê của huyện lâm cảnh thiếu nước. 
Theo Sở NN-PTNT Đắk Lắk, đến giữa tháng 3, hơn 4.300 ha cây trồng của tỉnh bị khô hạn nặng; trong đó có 3.200 ha cà phê. Nhận định đến cuối tháng, diện tích khô hạn tăng lên với 15.000 ha cà phê.

Hồ Như Nguyệt
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Thị trường thế giới: Giá chè tại Bangladesh giảm mạnh tuần thứ 3 liên tiếp trong phiên đấu giá hàng tuần phiên hôm thứ ba (24/3), trong bối cảnh nhu cầu chậm chạp từ các khách hàng nội địa mặc dù nguồn cung giảm và bối cảnh chính trị bất ổn.

Được biết, giao thông đình trệ bởi các cuộc biểu tình đã khiến cho nguồn cung chè giảm. Nhu cầu chè vẫn diễn ra ảm đạm do xu hướng kinh doanh bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị. Trong tuần qua, giá chè Bangladesh trung bình ở mức 134,65 taka/kg (tương đương 1,73 USD/kg), so với 142,06 taka/kg của mức giá của tuần trước. 

Tại trung tâm đấu giá Chittagong, tuần qua có khoảng 419.543 kg chè được chào bán tại Bangladesh, trong đó gần 8% chưa được bán. 

Thị trường trong nước: Trong tuần qua, giá chè tại 2 tỉnh cung cấp chè lớn nhất cả nước là Thái Nguyên và Lâm Đồng vẫn giữ nguyên ở mức ổn định so với tuần trước.
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Cụ thể tại Thái Nguyên, giá chè vẫn giữ ở mức thấp của tuần trước.  Khí hậu  ẩm ướt tuần qua tạo điều kiện thuận lợi cho búp chè phát triển, nguồn cung hứa hẹn trong thời gian tới. Hiên giá chè đạt 200.000đ/kg đối với chè cành chất lượng cao; 160.000đ/kg đối với chè xanh búp khô (loại I) và 130.000đ/kg đối với chè xanh búp khô (loại II).
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Giá chè nguyên liệu sản xuất chè xanh tại Lâm Đồng vẫn tiếp tục duy trì ở mức giá của tuần trước sau khi tăng giá thêm 1.000đ/kg vào thời điểm sau Tết Nguyên đán. Đồng thời, nguyên liệu để sản xuất chè đen giá vẫn ổn định ở mức giá 5.500đ/kg.
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Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, khối lượng xuất khẩu chè tháng 3 ước đạt 9 nghìn tấn với giá trị đạt 12 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 3 tháng đầu năm ước đạt 24 nghìn tấn với giá trị đạt 38 triệu USD, giảm 2,2% về khối lượng nhưng tăng 2,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Giá chè xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2015 đạt 1.700 USD/tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2014. Trong 2 tháng đầu năm 2015, khối lượng chè xuất khẩu sang Pakistan – thị trường lớn nhất của Việt Nam tăng 92,92% về khối lượng và tăng gấp 2,03 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. 

Trong tuần qua, lượng chè xanh BPS là loại chè được xuất khẩu với khối lượng lớn nhất xuất sang Đức ở mức giá là 1,34 USD/kg (CRF) và xuất sang Canada ở mức giá là 1.02 USD/kg (FOB), xuất sang Mỹ với mức giá là 0.81 USD/kg (FOB).

Chu Diễm Hằng
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Thị trường thế giới: Thị trường đường thế giới biến động giảm trong tuần qua. So với cuối tuần trước, giá đường trắng London kỳ hạn tháng 5 giảm 2 USD/tấn xuống 364,5 USD/tấn. Triển vọng của một vụ thu hoạch mía đường bội thu tại Brazil là một yếu tố tác động mạnh đến thị trường đường khiến giá giảm. 

Sản lượng đường thô của Philippines, một nhà cung cấp quan trọng đối với Hoa Kỳ, khó có thể đạt mục tiêu của chính phủ là 2,5 triệu tấn  trong niên vụ hiện tại kết thúc vào tháng 8/2015, vì lí do thời tiết xấu. Sản lượng đường thô trong niên vụ hiện tại là 1,5 triệu tấn vào ngày 15/2, tương đương với 60% dự báo ban đầu. 

Theo số liệu từ Bộ nông nghiệp Indonesia, sản lượng đường của Indonesia đạt tổng cộng 2,58 triệu tấn trong năm 2014, thấp hơn mục tiêu 2,7 triệu tấn. Với sản lượng đó nước này không thể đạt được mục tiêu tự cung cấp đủ đường. Vì thế nước này vẫn phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu để bù đắp cho thiếu hụt nguồn cung trong nước. 

Sản lượng đường của Indonesia ở mức thấp do sự hoạt động không hiệu quả của các nhà máy đường. Một số nhà máy đã lạc hậu từ thời kỳ thuộc địa của Hà Lan. Điều này khiến đường của Indonesia không cạnh tranh được với đường ngoại nhập.

Thị trường trong nước: Theo Cục Chế biến Nông Lâm Sản và Nghề muối, tính đến ngày 15/3/2015 các nhà máy đã ép được 10.361.300 tấn mía, sản xuất được 984.680 tấn đường. So với cùng kỳ năm trước, lượng mía ép giảm 2.019.000 tấn, lượng đường giảm 185.600 tấn.
Lượng đường tồn tại kho các nhà máy đến ngày 15/3/15 là 410.180 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 178.520 tấn. Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/2/15 đến 15/3/15 là 82.850 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 88.220 tấn. Như vậy, tháng trước lượng đường các nhà máy bán ra tăng do kiểm soát được buôn lậu, tháng này lượng bán lại giảm xuống.  

Giá bán buôn đường kính trắng loại 1 (có VAT) tại nhà máy giữ ổn định như tháng trước ở mức trên dưới 12.000 đ/kg, nhưng hiện nay đang có xu hướng giảm do tiêu thụ chậm. 

Giá mua mía 10 CCS tại ruộng vẫn ổn định: Nghệ An: 780.000 – 810.000 đ/T; Cao Bằng, Sơn La: 800.000 - 870.000đ/T; Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Gia Lai, Tây Ninh: 900.000 đ/T; Đồng bằng sông Cửu Long: 750.000 đ/T; Phú Yên: 920.000 đ/T.
Hồ Như Nguyệt
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Thị trường thế giới: Diễn biến mùa vụ thế giới vẫn bình thường và mùa mưa dường như đang đến sớm tại khu vực Tây Phi (IVC, Nigeria,…) khi liên tục mưa rào trong những ngày gần đây. Dù mưa nhưng nếu lượng nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến sản lượng mà còn góp phần giải khát cho cây điều, giúp cây điều có đủ độ ẩm cần thiết để sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên mưa lại làm cho những người mua điều thô lo lắng bởi vì chất lượng điều thô của các lô hàng giao hàng cuối tháng 3 và tháng 4 có thể không đạt vì người bán Tây Phi rất yếu trong việc xử lý nguyên liệu sau thu hoạch. Với diễn biến thời tiết như thế này thì chất lượng được dự báo sẽ giảm và giá cũng sẽ buộc phải giảm theo.

Thị trường trong nước: Giá thu mua hạt điều tươi ở Binh Phước trong tuần ổn định ở mức 23.000 đ/kg, giảm 500 đ/kg so với mức giá của đầu tuần trước. Hoạt động thu hoạch điều hiện đang ở mức thấp kết hợp với lượng mua vào chậm là nguyên nhân kéo giá giảm xuống. Một nguyên nhân khác khiến giá điều giảm là tại Bình Phước năm nay tái diễn nhiều hành vi gian lận thương mại trong mua bán điều mà chưa được xử lý triệt để (như ngâm, ủ, trộn tạp chất, bã trái) – điều này đã khiến giá thu mua liên tục giảm trong những ngày vừa qua và dự báo còn tiếp tục giảm trong những ngày tiếp theo khi mà thị trường điều nhân chưa có dấu hiệu khả quan hơn.
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Về xuất khẩu, khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 3 ước đạt 16 nghìn tấn với giá trị 117 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2015 đạt 51 nghìn tấn với 370 triệu USD, giảm 1,3% về khối lượng nhưng tăng 14,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam.

Về giá xuất khẩu, tuần trước, giá xuất khẩu điều nhân loại WW240 sang Trung Quốc tăng 0,2 USD/kg, đạt 8,40 USD/kg; nhân điều đã qua chế biến loại WW320 xuất khẩu sang Úc duy trì mức 7,28 USD/kg.
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Tham khảo giá xuất khẩu điều tuần từ 16-22/3/2015

	Mặt hàng
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá (USD)
	Thị trường

	Nhân hạt điều đã qua chế biến WW320 
	kg
	15876
	7,28 
	Úc

	Nhân hạt điều đã qua sơ chế WW240
	kg
	5670
	8,40 
	Trung Quốc

	Hạt điều nhân W320
	pound
	35000
	3,35 
	Đức

	Hạt điều nhân WW450
	kg
	15876
	6,83 
	Hungary

	Nhân hạt điều LP
	kg
	15876
	5,56 
	Indonesia

	Nhân hạt điều Việt Nam WW240
	pound
	33000
	3,67 
	Israel

	Hạt điều nhân WW320 
	pound
	17500
	3,45 
	Hàn Quốc (Cộng hòa)

	Nhân hạt điều WW320
	kg
	63504
	7,32 
	Liechtenstein

	Hạt điều nhân WW240
	kg
	6804
	8,16 
	Lithuania

	Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến WS 
	Tấn
	15.24
	6393,70 
	Hà Lan

	Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến WS 
	kg
	15240.96
	6,35 
	Philippin

	Nhân hạt điều WW450
	kg
	15876
	6,55 
	Nga

	Hạt điều nhân WW240
	kg
	15876
	7,96 
	Tây Ban Nha

	Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến WW320 
	kg
	15876
	7,34 
	Thái Lan

	Hạt điều nhân WW240
	kg
	15876
	8,38 
	Anh

	Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến W320 
	Tấn
	15.88
	7317,38 
	Hoa Kỳ


(Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương Mại)

Năm 2015, mặc dù có những khó khăn nhất định như sự mất giá của đồng Euro, khủng hoảng dầu mỏ…, nhưng theo Vinacas, thị trường điều vẫn tương đối ổn định do nhu cầu ngày càng tăng cao. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trương Thị Thu Phương
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Thị trường thế giới: Thị trường tiêu Ấn Độ biến động giảm trong tuần qua do áp lực bán ra từ khu vực Karnataka. Tổng số khoảng 80 tấn hạt tiêu được giao dịch trên thị trường, trong số đó có 60 tấn hạt tiêu của vùng Karnataka với giá giao dịch là 515 – 525 Rupi/kg. Giá hạt tiêu khu vực Kerala ở mức 570 Rupi/kg. Giá hạt tiêu giao ngay giảm 1.000 Rupi/tạ xuống còn 54.000 Rupi/tạ đối với tiêu xô và 57.000 Rupi/tạ đối với tiêu sơ chế. Trên sàn giao dịch của Hiệp hội Gia vị IPSTA, giá tiêu giao tháng 4 giảm 1.000 Rupi/tạ xuống 58.158 Rupi/tạ. Giá tiêu xuất khẩu giao tháng 4 là 9.600 USD/tấn đối với tiêu xuất sang châu Âu và 9.900 USD/tấn đối với tiêu xuất sang Mỹ. 

Sản lượng tiêu thế giới niên vụ 2015 khoảng là 433.536 tấn, tăng 12.630 tấn so với năm 2014; nhu cầu khoảng 416.000 tấn. Như vậy, cung- cầu gần ngang nhau và giá cả dự đoán là vẫn ở mức cao.
Thị trường trong nước: Thị trường hạt tiêu trong nước khá ổn định trong tuần qua. Hiện, giá thu mua hạt tiêu đen tại Bình Phước ở mức 173.000 đ/kg. 
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Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), tại các vùng trồng tiêu diện tích lớn (Đông Nam bộ và Tây Nguyên), niên vụ 2015, sản lượng tiêu giảm so với niên vụ 2014. Cụ thể: Gia Lai giảm trên dưới 35%, Đăk Lăk giảm 30%, Bình Phước, Đăk Nông giảm khoảng 15%...

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 3 năm 2015 ước đạt 15 nghìn tấn, với giá trị đạt 134 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 3 tháng đầu năm 2015 lên 38 nghìn tấn với giá trị 342 triệu USD, giảm 23,1% về khối lượng nhưng tăng 3% về giá trị. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2015 đạt 9.219 USD/tấn, tăng 35,06% so với cùng kỳ năm 2014. Xuất khẩu tiêu sang thị trường Hòa Kỳ, Singapore và Ấn Độ - 3 thị trường lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2015 chiếm 49,79% thị phần. 
Hồ Như Nguyệt
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Thị trường thế giới: Giá cao su giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo, Nhật Bản (Tocom) tuần này giảm trở lại sau một tuần diễn biến tích cực. Nguyên nhân là do giá dầu thế giới giảm vào ngày 25/3 và đồng Yên tiếp tục mạnh lên so với đô la Mỹ. Hợp đồng cao su giao tháng 3/2015 đã đáo hạn vào ngày 25/3 ở mức 216,5 Yên/kg. Kỳ hạn giao tháng 4/2015 cuối ngày 25/3 đạt 213 Yên/kg, giảm 3,1 Yên so với 216,1 Yên/kg phiên cuối tuần trước (20/3). Giá dầu thô Brent giảm phiên thứ ba (24/3) do đồng đô la Mỹ tăng trở lại so với đồng Euro và lo ngại dư cung toàn cầu kéo dài, trong khi giá dầu thô Mỹ tăng bởi số liệu kinh tế trong nước mạnh lên.

Theo Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG), nhu cầu cao su thiên nhiên toàn cầu dự đoán tiếp tục ảm đạm đến năm 2016 khi tăng trưởng tiêu thụ của Trung Quốc giảm, gia tăng áp lực lên giá. Dự đoán nhu cầu cao su năm 2016 tăng trưởng 3,5% so với 3,9% năm 2015 và 4,1% năm 2014. Nhu cầu cao su thiên nhiên của Trung Quốc ước tính năm 2016 tăng 4,8% so với 6% năm 2015 và 7,1% năm 2014.
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Giá cao su kỳ hạn đã giảm 75% từ mức kỷ lục năm 2011 khi sản lượng mủ latex tại châu Á tăng mạnh trong khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ thấp nhất kể từ 1990. Giá cao su tuột dốc giúp kéo giảm chi phí sản xuất cho các nhà sản xuất lốp xe như Goodyear Tire & Rubber Co. trong khi buộc Thái Lan, In-đô-nê-xia và Ma-lai-xia phải tăng cường nỗ lực hạn chế nguồn cung bằng cách giảm xuất khẩu và chặt bỏ cây cao su.

IRSG dự đoán tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm trong những năm tới. Do diện tích cao su tăng mạnh giai đoạn 2005-2011 sẽ khiến nguồn cung tăng theo, song tiêu thụ sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn.
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Thị trường trong nước: So với tuần trước, giá cao su trong nước tuần này diễn biến tăng. Giá cao su tại các tỉnh Bình Phước, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương tăng 700 – 900 đồng/kg tùy loại, cụ thể như sau: cao su RSS3 ngày 25/3 đạt 29.100 đ/kg, tăng so với 28.200 đ/kg ngày 18/3; cao su SVR 3L tăng từ 28.000 đ/kg lên 28.900 đ/kg; cao su SVR10 tăng từ 23.100 đ/kg lên 23.800 đ/kg.
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Theo Trung tâm Tin học và Thống kê (CIS), Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 3/2015 đạt 59 nghìn tấn với giá trị 85 triệu USD, với ước tính này 3 tháng đầu năm 2015 xuất khẩu cao su đạt 196 nghìn tấn, giá trị đạt 279 triệu USD, tăng 31,9% về khối lượng nhưng giảm 6,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Giá cao su xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2015 đạt 1.420 USD/tấn, giảm 31,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trung Quốc, Ma-lai-xia và Ấn Độ vẫn duy trì là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2015, chiếm 69,65% thị phần. 

Khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 3/2015 ước đạt 32 nghìn tấn với giá trị đạt 54 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 3 tháng đầu năm 2015 đạt 86 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 150 triệu USD, tăng 15,2% về khối lượng nhưng giảm 3,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Các thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu bao gồm Hàn Quốc (chiếm 19,9%), Nhật Bản (16,4%) và Campuchia (12,4%). 

Nguyễn Lan Anh
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Thị trường thế giới: Giá gỗ xẻ giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hóa Chicago, Mỹ diễn biến theo xu hướng tăng trong tuần này. Theo đó, giá gỗ xẻ giao kỳ hạn tháng 3/2015 cuối phiên 25/3 đạt 287,6 USD/tbf, tăng 6,8 USD so với giá đóng cửa phiên cuối tuần trước (20/3). Cuối phiên giao dịch đầu tuần (23/3), giá gỗ có giảm nhẹ nhưng đã tăng trở lại ngay trong phiên giao dịch tiếp theo. 

Theo Cục Lâm nghiệp Trung Quốc (SFA), nước này sẽ bắt đầu tiến hành việc thành lập chiến lược về khu bảo tồn rừng trong năm 2015. Mục đích của chiến lược này là mở rộng thêm 14 triệu hecta rừng quốc gia vào năm 2020. 

Chiến lược về khu bảo tồn rừng được triển khai thí điểm tại 15 tỉnh và sẽ dần mở rộng trên toàn quốc. Chính quyền Trung ương sẽ hỗ trợ 300 Nhân dân tệ/mu đối với “rừng thông dụng” và 500 Nhân dân tệ/mu đối với “rừng quý hiếm” (10 mu = 0,7 hecta). “Rừng thông dụng” bao gồm các loài cây phát triển nhanh như cây dương, bạch đàn. “Rừng quý hiêm” gồm các loài cây có giá trị cao như cây gỗ đỏ (red wood).

Nhu cầu lớn về gỗ tròn có đường kính lớn tại Trung Quốc hiện tại đang được đáp ứng từ rừng tự nhiên trong nước hoặc nhập khẩu. Trung Quốc hạn chế khai thác gỗ từ rừng tự nhiên và thị trường nước ngoài cũng giảm sản lượng khai thác gỗ rừng tự nhiên, đặc biệt là các khu rừng nhiệt đới tạo ra sự chênh lệch lớn giữa nhu cầu tại thị trường Trung Quốc đối với gỗ và các nguồn cung cấp. Theo SFA, có 86 quốc gia đã ban hành chính sách hạn chế hoặc cấm xuất khẩu các loại gỗ quý hiếm có giá trị cao và đang có nhu cầu lớn tại Trung Quốc và đây chính là nguyên nhân khiến SFA xem xét để thành lập các khu rừng chiến lược.
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Tổng nguồn cung gỗ dán trong năm 2014 bao gồm cả nhập khẩu tại thị trường Nhật Bản đạt 6,3 triệu m3, giảm 2,3% so với năm 2013. Đây là năm thứ 4 liên tiếp nguồn cung gỗ dán của Nhật Bản đạt trên 6 triệu m3. Trong đó, sản xuất gỗ dán trong nước đạt 2,8 triệu m3, giảm 0,4% so với năm 2013. Gỗ dán mềm là loại gỗ dán được sản xuất chính trong nước với khối lượng đạt 2,6 triệu m3, giảm 0,4%. Khối lượng sản xuất bình quân hàng tháng đạt 218 nghìn m3. 
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Nhập khẩu gỗ dán của Nhật Bản trong năm 2014 đạt 3,5 triệu m3, giảm 4,2% so với năm 2013, nhập khẩu bình quân hàng tháng đạt 292 nghìn m3, giảm 12,8 nghìn m3. Các lô hàng nhập khẩu gỗ dán mềm đạt 2,5 triệu m3, giảm 5,6%, bình quân hàng tháng đạt 212 nghìn m3, giảm 12,4 nghìn m3 so với năm 2013. Các nhà cung cấp chính mặt hàng gỗ dán cho thị trường Nhật Bản như: Ma-lai-xia đạt 1,5 triệu m3 so với năm 2013, bình quân hàng tháng đạt 121,8 nghìn m3, giảm 11,8 nghìn m3. In-đô-nê-xia đạt 1 triệu m3, giảm 2,8%; Trung Quốc đạt 778,2 nghìn m3, giảm 1% so với năm 2013. Nhật Bản nhập khẩu gỗ dán bảng 12mm chủ yếu từ Ma-lai-xia với khối lượng giảm mạnh, trong khi nhập khẩu ván sàn và gỗ dán tiêu chuẩn từ In-đô-nê-xia giảm nhẹ.
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Thị trường trong nước: Kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tuần từ 10/3 đến ngày 18/3/2015 đạt 129 triệu USD, tăng 16% so với kỳ trước. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng đồ gỗ nội thất bằng gỗ tăng trưởng mạnh, với kim ngạch xuất khẩu mặt hàng đồ gỗ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Mỹ là thị trường chính nhập khẩu các mặt hàng đồ gỗ nội thất bằng gỗ với kim ngạch tăng trưởng mạnh trong kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng đồ gỗ nội thất phòng ngủ dẫn đầu đạt 30,2 triệu USD, tăng 16,7% so với kỳ trước. Mặt hàng này xuất khẩu chủ yếu tới các thị trường chính như Mỹ đạt 15,8 triệu USD (tăng 24,5%), Đài Loan đạt 4,9 triệu USD (tăng 26,2%), Nhật Bản đạt 2,7 triệu USD (giảm 7,1%), Hồng Công đạt 1,3 triệu USD (giảm 10,8%) so với kỳ trước.

Tiếp theo là mặt hàng đồ gỗ nội thất phòng khách và phòng ăn xuất khẩu trong kỳ đạt kim ngạch 25,3 triệu USD, tăng 26,2% so với kỳ trước. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tới thị trường Mỹ đạt 9,1 triệu USD

Liên tiếp trong 2 tuần qua, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu về Việt Nam tăng. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu các loại về Việt Nam trong tuần từ 10/3 đến 17/3/2015 đạt 51 triệu USD, tăng 15,9% so với tuần trước đó. Trong đó, nhập khẩu từ tất cả các thị trường chính đều tăng.

Trong tháng 2/2015, kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 116,9 triệu USD, giảm 36,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, sự giảm sút này là do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong 2 tháng đầu năm 2015, kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 301,1 triệu USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 76,6 triệu USD.

Theo Trung tâm Tin học và Thống kê (CIS), ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 3 năm 2015 đạt 446 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2015 đạt gần 1,43 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2014. Hoa Kỳ và Trung Quốc – 2 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2015 – chiếm 50,79% tổng giá trị xuất khẩu.

Giá trị nhập khẩu tháng 3/2015 ước đạt 195 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2015 đạt 496 triệu USD, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nhập khẩu gỗ từ thị trường Lào chiếm tỷ trọng 20,6%, tiếp đến là  Campuchia và Trung Quốc lần lượt chiếm 13,4% và 12,1% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này.
Nguyễn Lan Anh

[image: image21.jpg]THIT





[image: image60.emf]Giá cao su trong nước (Nguồn: TTCS)

10000

15000

20000

25000

30000

35000

16/3 17/3 18/3 23/3 24/3 25/3

đ/kg

Cao su RSS3 Cao su SVR3L Cao su SVR10

Thị trường thế giới: tại thị trường giao kỳ hạn Chicago, Mỹ, giá lợn hơi giao kỳ hạn tháng 4/2015 mặc dù giảm nhẹ so với tuần trước nhưng hiện giá đang có dấu hiệu phục hồi. Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, giá lợn hơi đạt 59,825 Uscent/lb, tăng 0,575 Uscent/lb so với mức giá đạt được hồi đầu tuần mặc dù so với thời điểm đầu tuần trước, giá đã giảm 2,375 Uscent/lb (ngày 16/3). Giá phục hồi bởi nguồn cung bị thắt chặt do trọng lượng lợn hơi giảm.
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Thị trường trong nước: Giá thu mua lợn hơi tại Đồng Nai đang diễn biến theo xu hướng giảm nhẹ, giảm khoảng 2.000 đ/kg so với tuần trước, hiện giá dao động trong khoảng từ 42.000 – 43.000 đ/kg. Giá giảm do nguồn cung vẫn dồi dào và dự báo giá lợn hơi sẽ khó biến động mạnh trong thời gian tới.

Về giá gia cầm, tại Đồng Nai, hiện giá gà công nghiệp lông trắng giảm 4000 đồng/kg so với tuần trước xuống còn 22.000 -24.000 đ/kg do nhu cầu tiêu thụ giảm. 

Trong khi giá gà công nghiệp lông trắng giảm giá thì gà ta hơi lại đang diễn biến theo xu hướng tăng nhẹ nhờ nhu cầu tiêu thụ đối với mặt hàng này tăng. Cụ thể là, tại Đồng Nai, giá thu mua gà ta hơi hiện đang duy trì ở mức giá là 80.000 – 85.000 đ/kg, tăng khoảng 5.000 đ/kg so với tuần trước. Tại chợ Hà Vĩ, Hà Nội, giá bán buôn gà trống ta hơi cũng đã tăng khoảng 3.000 đ/kg so với tuần trước, hiện đạt 98.000 đ/kg.

Trương Thị Thu Phương
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Thị trường thế giới: Tại Ấn Độ, giá tôm thẻ chân trắng tuần này tăng do nhu cầu từ Trung Quốc và Việt Nam và do nguồn cung hạn chế. Mức độ tăng giá có sự khác biệt theo kích cỡ của từng loại tôm.

Có rất nhiều đơn đặt hàng đến từ Việt Nam và Trung Quốc đã cho thấy sự tăng giá trên diện rộng. Nhu cầu đối với tôm Ấn Độ tăng tại Việt Nam năm ngoái để phục vụ chế biến lại. Cho đến tháng 9 năm ngoái, tôm Ấn Độ chỉ thực sự được vận chuyển đến Hải Phòng, Việt Nam, vận chuyển quá cảnh vào Trung Quốc. Từ tháng 9, hàng hóa đã đến thẳng Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ hoạt động chế biến lại. Nhu cầu phục vụ chế biến lại được cho là sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2015. 
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Một số nhà chế biến ở Ấn Độ đang rất lạc quan về nhu cầu từ phía Trung Quốc và Việt Nam trong những tuần tới. 

Các nhà chế biến chủ yếu là mua loại tôm vỏ, bỏ đầu nguyên liệu (HLSO) 26/30 và nhỏ hơn do đó giá của loại 30 con/kg tăng cao nhất để đáp ứng nhu cầu đó.

Tại Na Uy, giá cá hồi Đại Tây Dương giao ngay tại Na Uy sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ. Hiện tại, ở miền nam Na Uy, giá cá ở mức 40-41 NOK/kg đối với loại 3-6kg và 39 NOK/kg cho lợi trên 6 kg, giảm nhẹ so với tuần trước. Ở miền bắc, cá có giá 39-40 NOK/kg. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể bán với giá 43 NOK/kg ở phía bắc, do đó, giá sẽ tăng lên. Giá sẽ còn ở mức cao. Giá trị đồng euro tăng giảm không ổn định và đồng USD tăng giá không ảnh hưởng nhiều đến giá cá. 
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Thị trường trong nước: Giá thu mua cá tra tại ruộng ở An Giang hiện đang ổn định ở mức 23.000 đ/kg, giảm 500 đ/kg so với tuần trước.
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Về giá tôm, giá tôm sú ướp đá và tôm thẻ chân trắng đang diễn biến theo xu hướng giảm do sản lượng tăng. Hiện giá bán buôn tôm sú ướp đá loại 30 con/kg tại Bạc Liêu là 200.000 đ/kg, giảm 5.000 đ/kg; loại 40 con/kg có mức giảm cao nhất là 13.000 đ/kg, hiện còn 134.000 đ/kg. Tại Cà Mau, tôm sú ướp đá loại 40 con/kg cũng đã giảm khoảng 5.000 đ/kg, hiện đạt 160.000 – 170.000 đ/kg.

Tham khảo giá tôm sú nguyên liệu ở Cà Mau

	STT
	Cỡ
(Con/Kg)
	Sú bắt tại đầm
(đ/kg)
	Sú ướp đá (đ/kg)

	
	
	11/3
	25/3
	11/3
	25/3

	1
	20
	285.000
	280.000
	275.000 – 280.000
	270.000 – 275.000

	2
	30
	210.000
	210.000
	205.000 – 210.000
	200.000 – 210.000

	3
	40
	175.000
	175.000
	165.000 – 175.000
	160.000 – 170.000

	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT Cà Mau)

Ngoài tôm sú ướp đá, hiện giá thu mua tôm thẻ tại đầm ở Cà Mau cũng đang diễn biến theo xu hướng giảm ở mọi kích cỡ. Mức giảm cao nhất là 10.000 đ/kg và 15.000 đ/kg đối với loại 50 con/kg và loại 40 con/kg tương ứng, các loại còn lại có mức giảm trung bình từ 3.000 - 9.000 đ/kg.
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Tham khảo giá tôm thẻ nguyên liệu mua tại đầm ở Cà Mau

ĐVT: đồng/kg
	STT
	Cỡ
(Con/Kg)
	11/3
	25/3

	1
	130
	78.000
	75.000

	2
	120
	82.000
	76.000

	3
	110
	84.000
	78.000

	4
	100
	90.000
	81.000

	5
	90
	95.000
	93.000

	6
	80
	105.000
	97.000

	7
	70
	110.000
	105.000

	8
	60
	120.000
	115.000

	9
	50
	135.000
	125.000

	10
	40
	160.000
	145.000


(Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT Cà Mau)

Về xuất khẩu, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 3/2015 ước đạt 417 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2015 đạt 1,27 triệu USD, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2014. Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 18,62% tổng giá trị xuất khẩu. 

Mặc dù việc đồng EUR mất giá được đánh giá là không ảnh hưởng nhiều đến xuất khẩu thủy sản, song, giá xuất khẩu cũng phải giảm để duy trì sức cạnh tranh.
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Tham khảo giá xuất khẩu thủy sản tuần từ 16-22/3/2015
	Mặt hàng
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá (USD)
	Thị trường

	Tôm thẻ chân trắng tươi PD đông lạnh kích cỡ 16/20
	kg
	4240
	10,23 
	Úc

	Ghẹ mảnh đông lạnh
	kg
	4800
	6,20 
	Úc

	Cá hộp ba cô gái – cá nục sốt cà
	thùng
	750
	41,30 
	Campuchia

	Mực nút nguyên con làm sạch đông lạnh
	kg
	5001.6
	4,14 
	Pháp

	Tôm sú  Easy Peel tươi đông lạnh, kích cỡ  21/30 
	kg
	7160
	19,40 
	Đức

	Tôm càng nguyên con đông lạnh, kích cỡ 6/8 
	kg
	100
	7,48 
	HongKong

	Cá ngừ bò đóng hộp ngâm nước muối 
	thùng
	306
	30,75 
	Hungary

	Cá tra phi lê đông lạnh IQF
	kg
	1500
	1,73 
	Ấn Độ

	Cá ngừ đại dương (ALBACORE) LOIN 
	kg
	9990
	5,00 
	Israel

	Cá trích khô
	kg
	4023
	3,47 
	Hàn Quốc (Cộng hòa)

	Chả cá đông lạnh có sử dụng đường tinh luyện 
	kg
	19000
	1,64 
	Lithuania

	Cá ngừ saku đông lạnh
	kg
	2000
	9,99 
	Malaysia

	Chả cá đông lạnh có sử dụng đường tinh luyện 
	kg
	28000
	1,64 
	Nga

	Cá rô phi lê đông lạnh 
	kg
	6275
	3,04 
	Tây Ban Nha

	Cá ngừ đóng hộp ngâm dầu
	thùng
	9900
	20,82 
	Đài Loan

	Cá nục sốt cà đóng hộp nhãn hiệu "Geisha"
	thùng
	3860
	14,65 
	Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất

	Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh kích cỡ 61/80
	kg
	20400
	16,15 
	Anh

	Cá trích sốt cà với ớt đóng hộp nhãn hiệu "LA SIRENA"
	thùng
	2000
	28,75 
	Hoa Kỳ


(Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương Mại)

Trương Thị Thu Phương
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Thị trường thế giới: Theo báo cáo gần đây, trong niên vụ 2013/14 xuất khẩu trái cây có múi của Moroco chỉ đạt 440.000 tấn, giảm 20% so với mức 478.000 tấn của niên vụ trước. Đây là mức xuất khẩu thấp nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, đầu năm 2015, quốc gia này đã xuất khẩu được 30.000 tấn, cao hơn so với mức dự kiến. Điều này cho thấy nhu cầu trái cây có múi còn rất lớn. Hiên tại doanh số bán hàng trên thị trường nội địa đang tiến triển tốt, với mức giá trung bùng là 0.14-0.18 euro/kg cam. 

Thị trường trong nước: Khoảng một tháng nay, tại một số tỉnh thuộc ĐBSCL, chuối già và chuối xiêm được thu mua tại vườn chỉ với giá 30.000 – 40.000 đ/chục nải, giảm 40.000 – 60.000đ/chục nải so với cùng kỳ năm trước. Hàng năm, cứ vào thời điểm từ tháng 1 – 5 (âm lịch) là mùa cao điểm để thương lái đi gom hàng chuẩn bị xuất khẩu, nên vào thời điểm này chuối tăng giá mạnh. Tuy nhiên, hiện đang vào vụ nhưng các hộ dân trồng chuối chỉ bán được với giá rẻ như cho. 

Bởi trước đây, vào vụ thì nguồn hàng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh, giá chuối được mua với mức cao, còn hiện tại thị trường này không xuất được nhiều nên chỉ cung ứng cho Campuchia và trong nước dẫn đến giá thấp. Ngoài ra, theo một số chủ vựa thu mua chuối khác cho biết, trong những tháng vừa qua chuối luôn đứng ở mức giá thấp, còn do các đầu mối trong nước khó ký được hợp đồng xuất khẩu với các đối tác nước ngoài khác.
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Tại Cần Thơ, gần đây giống nhãn Idor đã bắt đầu trở nên khá phổ biến tại nhiều khu vực. Hiện loại nhãn này đang đem lại lợi nhuận cao cho nhiều hộ dân. Hiện giá bán tại ruộng từ 33.000 – 35.000đ/kg. Chất lượng nhãn Idor không thua kém nhãn da bò. Giống nhãn Idor hạt nhỏ, cơm dầy và giòn, ít nước, độ ngọt vừa nên thị trường tiêu thụ mạnh. Bình quân 1 cây trưởng thành cho từ 200 - 300 kg trái, chùm sai có thể cân nặng từ 2 - 3 kg.
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Trong tuần qua, mặc dù độ ẩm đã giảm nhưng mưa vẫn kéo dài, khiến cho nhiều ruộng rau cung ứng cho Hà Nội bị hỏng và dập nát nhiều, làm giá tăng mạnh. Tại chợ Long Biên, nhìn chung các mặt hàng rau đều tăng từ 1000-2000đ/kg mỗi loại. Hơn nữa, nhu cầu vẫn tăng cao bởi rau xanh là nguồn thực phẩm không thể thiếu được tại mỗi gia đình, trong khi đó nguồn cung hạn chế do hỏng và đôi khi do người bán ngại mưa gió đem hàng ra chợ bán. 

Theo số liệu thống kê, tính trong 2 tháng đầu năm tổng giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 205 triệu USD. Ước con số này trong tháng 3/2015 sẽ đạt 95 USD, nâng tổng giá trị trong 3 tháng đầu năm lên 299 USD, tăng 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tuần qua, mặt hàng xuất khẩu trái cây chính vẫn là thanh long tươi xuất sang Canada, Ấn Độ và Indonesia với mức giá là 0.6-0.8 USD/kg, tăng nhẹ so với mức giá của tuần trước là 0.5 USD/kg. 

Chu Diễm Hằng
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Thị trường thế giới: Tại thị trường kỳ hạn Chicago, Mỹ, giá ngô trong tuần qua diễn biến tăng so với tuần trước. Nếu mức giá bình quân của tuần trước là 376 Uscent/bushel, thì tuần này con số này là 392 Uscent/bushel. Tương tự tuần này giá bình quân của mặt hàng đậu tương cũng tăng 2% đạt 979 UScent/bushel so với tuần trước. Nguyên nhân tăng giá là do nhu cầu đang có dấu hiệu tăng mặc dù nguồn cung dự báo vẫn ở mức dồi dào. Tuy vậy, nếu so với tháng trước, mức giá của cả 2 mặt hàng này vẫn ở mức thấp. 
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Thị trường trong nước: Với xu hướng giá nguyên liệu thức ăn gia súc trên thế giới giảm, giá một số loại thức ăn hỗn hợp dành cho lợn tuần qua tại một số tỉnh khu vực phía Bắc đã giảm nhẹ. Cụ thể tại Hưng Yên, giá cám viên dành cho heo giảm 200đ/kg xuống còn 10.300đ/kg. Đây là một dấu hiệu tốt cho nhiều hộ chăn nuôi lợn tại một số tỉnh phía Bắc.
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Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi thủy sản tại một số tỉnh ĐBSCL lại tăng giá khiến nhiều hộ nuôi trồng thủy sản đang trở nên lo lắng. Trong khi đó giá bán cá nguyên liệu lại tăng giảm thất thường. 
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2015 cả nước đã xuất khẩu được 335,7 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 99,7 triệu USD, giảm 24,8% về lượng và giảm 32,3% về trị giá so với tháng 1/2015 trong đó xuất khẩu sắn cũng giảm cả lượng và trị giá giảm lần lượt 2,9% và giảm 7,8%, tương đương với 193,2 nghìn tấn, trị giá 42,6 triệu USD. Tính chung từ đầu năm cho đến hết tháng 2/2015, cả nước đã xuất khẩu 777,1 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 245,2 triệu USD, tăng 10,96% về lượng và tăng 11,86% về trị giá so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu sắn là 392,1 nghìn tấn, trị giá 88,9 triệu USD, giảm 9,1% về lượng và giảm 15,2%. Ước khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 3 năm 2015 sẽ đạt 599 nghìn tấn, với giá trị đạt 175 triệu USD đưa tổng khối lượng xuất khẩu mặt hàng này 3 tháng đầu năm 2015 đạt 1,37 nghìn tấn với giá trị 420 triệu USD, tăng 24% về khối lượng và tăng 22,7% về giá trị so cùng kỳ năm 2014. 

Thị trường nhập khẩu sắn của Việt Nam mới chỉ có Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Philippin và Malaixia. Nhìn chung, tốc độ xuất khẩu mặt hàng này sang các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương, duy chỉ có xuất khẩu thị trường Philippin là giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 52,5% và 53,56%, tương đương với 6,2 nghìn tấn, trị giá 2,6 triệu USD. Trong số những thị trường nhập sắn của Việt Nam thì Trung Quốc là thị trường chính, chiếm 90,9% thị phần, đạt 706,9 nghìn tấn, trị giá 217,9 triệu USD, tăng 6,59% về lượng và tăng 6,70% về trị giá so với cùng kỳ. Tiếp đến là Hàn Quốc và Nhật Bản với khối lượng nhập khẩu tương ứng là 14,4 nghìn tấn và 7,4 nghìn tấn với giá trị là 3,9 triệu USD và 3 triệu USD. 

Đối với nguyên liệu thức ăn gia súc, giá trị nhập khẩu trong tháng 3/2015 ước đạt 272 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2015 đạt 834 triệu USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2014. Thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng này là Achentina (chiếm 33,8% thị phần), tiếp đến là Hoa Kỳ (27,8%) và Trung Quốc (7,9%).

Chu Diễm Hằng
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Thị trường thế giới: Thị trường Ure thế giới tiếp tục xu hướng đi xuống trong tuần qua. Mức giá Ure hạt đục tại New Orleans, Mỹ đã giảm xuống dưới mức 290 đô/tấn (FOB) tại New Orleans. Tại Trung Quốc, giá Ure tại nhà máy cũng đã giảm nhẹ trong tuần này. Giá Ure tại Sơn Đông là 1.630 NDT/tấn. 

Thị trường phân DAP thế giới biến động tăng trong tuần. Giá DAP Nola tăng nhẹ 2 USD/tấn lên mức khoảng 430 USD/tấn. Nhà nhập khẩu Ấn Độ tiếp tục mua DAP trong tuần trước. Giá DAP Saudi được nhà nhập khẩu mua trong tuần trước ở mức 480 USD/tấn. 
Thị trường trong nước: Thị trường phân bón trong nước tuần này khá trầm lắng, giá các chủng loại vẫn ổn định trong khi nhu cầu có xu hướng giảm tại một số khu vực. Tại một số tỉnh khu vực đồng bằng Sông Cửu Long như Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang…nhu cầu phân bón cho vụ Đông Xuân thấp trong khi đó tại Kiên Giang, Hậu Giang, nhu cầu đang có dấu hiệu tăng nhẹ. Nhu cầu phân bón tại Cần Thơ ổn định do vụ Hè Thu đã xuống giống được khoảng 30% tuy nhiên giá cũng không có biến động. Khu vực miền Trung đã vào cuối vụ Đông Xuân nên nhu cầu tiêu thụ phân bón đã xuống thấp. Trong khi đó, nhu cầu phân bón tại khu vực Tây Nguyên cũng thấp do ảnh hưởng của thời tiết hạn hán nên người dân chưa chăm bón. Giá các chủng loại phân bón vẫn khá ổn định trong tuần này.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 3 năm 2015 đạt 269 nghìn tấn với giá trị 77 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu phân bón 3 tháng đầu năm 2015 đạt 835 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 254 triệu USD, tăng 7,1% về khối lượng và tăng 1,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 8 nghìn tấn với giá trị đạt 2 triệu USD, giảm 63,8% về khối lượng và giảm 67,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014; phân SA ước đạt 241 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 33 triệu USD, tăng 8,6% về khối lượng và tăng 6,9% về giá trị so với năm 2014. Hai tháng đầu năm 2015, nhập khẩu phân bón chủ yếu từ Trung Quốc chiếm 37,5  % tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này.

Hồ Như Nguyệt
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Tính đến 20/3/2015, khu vực Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đã vào chính vụ sản xuất muối và thời tiết trong tháng ở hai khu vực này thuận lợi nên diện tích và sản lượng muối sản xuất tăng. Diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 14.802 ha, tăng 294 ha so với cùng kỳ 2014, trong đó: diện tích muối thủ công đạt 10.890 ha; diện tích muối công nghiệp đạt 3.912 ha. Sản lượng muối đạt khoảng 275.428 tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ 2014, trong đó: muối sản xuất thủ công đạt 171.755 tấn, giảm 4% so với cùng kỳ 2014; muối sản xuất công nghiệp đạt 103.673 tấn, tăng 51 % so với cùng kỳ 2014. 
Lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất khoảng 167.324 tấn, trong đó: miền Bắc tồn 15.300 tấn; miền Trung tồn 67.805 tấn; Đồng bằng sông Cửu Long tồn 84.219 tấn.
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Diêm dân tại Bạc Liêu bước vào vụ muối mới với tâm trạng thấp thỏm, giá muối đang có xu hướng giảm mạnh. Bạc Liêu là tỉnh làm muối chủ chốt ở khu vực ĐBSCL, tuy vậy những năm gần đây đời sống diêm dân rất bấp bênh, điệp khúc được mùa mất giá diễn ra liên tục. Tình hình vụ muối năm nay dường như tệ hơn khi giá muối đầu mùa giảm hơn mọi năm. Thời tiết bất ổn, mùa khô đến muộn khiến diêm dân vào vụ không mấy phấn khởi. Diện tích muối của huyện gần như toàn bộ đang làm theo cách truyền thống. Vụ muối 2014 -2015, toàn tỉnh Bạc Liêu sản xuất 2.587 ha muối, đạt 97,62% kế hoạch, sản lượng muối đã thu hoạch ước gần 30.000 tấn.

Giá muối ổn định ở khu vực Miền Bắc, riêng khu vực Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long giá muối giảm nhẹ, cụ thể: Miền Bắc từ 1.600 - 2.500 đ/kg; Nam Trung Bộ: muối thủ công từ 400 – 1.200 đ/kg, muối công nghiệp từ 700 – 1.100 đ/kg; Đồng bằng sông Cửu Long từ 600 – 1.100 đ/kg.

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, giá muối tuần này biến động như sau: tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu, giá muối đen giữ ở mức 800 – 900 đ/kg sau khi giảm từ 1.000 – 1.100 đ/kg tuần trước, muối trắng ở mức 1.000 – 1.100 đ/kg. Giá muối bán buôn của Công ty Cổ phần Muối và Thương mại Bạc Liêu giảm từ 1.300 đ/kg xuống 1.200 đ/kg đối với muối đen, từ 1.600 đồng/kg xuống 1.400 đ/kg đối với muối trắng. Giá muối thường tại Nam Định ổn định ở mức 1.750 đồng/kg.

Nguyễn Lan Anh
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TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐẾN XUẤT KHẨU CÁ NGỪ CỦA VIỆT NAM

Tác động chung của TPP

TPP đang ở những vòng đàm phán cuối cùng với kỳ vọng sẽ sớm ký kết trong năm nay, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập và chiếm lĩnh các thị trường lớn.

Hiệp định TPP đang được kỳ vọng sẽ tạo làn gió mới cho tất cả các doanh nghiệp (DN) Việt Nam, kể cả DN xuất khẩu hay đầu tư, kinh doanh. TPP sẽ mang lại nhiều lợi ích cụ thể cho DN. Trước hết, các nhà sản xuất, xuất khẩu Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận với phản hồi của người tiêu dùng. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với người kinh doanh. Mặc dù các sản phẩm may mặc, thủy sản, da giày, đồ gỗ… của Việt Nam đã hiện diện rất nhiều tại các thị trường nhưng hầu như DN Việt không có nhiều cơ hội kết nối trực tiếp với người tiêu dùng. Với TPP, DN Việt có thể đưa hàng trực tiếp tới tay người tiêu dùng nhờ các công ty phân phối riêng của người Việt. Qua đó, các nhà sản xuất Việt Nam có thể biết khách hàng phản hồi như thế nào về hàng hóa, sản phẩm của mình, từ đó cải tiến chất lượng, mẫu mã, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các thị trường lớn.

TPP đi vào thực tế sẽ giúp các DN xây dựng chuỗi cung ứng dễ dàng hơn, bởi ngoài tiếp cận với người tiêu dùng, DN sẽ có danh sách các đối tác để lựa chọn. Thông thường, các nhà xuất khẩu Việt Nam phải qua bên thứ 3 là các nhà buôn từ nước khác, nên hay xảy ra tình trạng bị ép giá. Nhưng với TPP, DN Việt có thể chủ động chọn lựa nhiều đối tác. Việc xây dựng chuỗi cung ứng của Việt Nam sẽ trở nên thuận lợi hơn nhờ chủ động được đối tác và tiếp cận trực tiếp với khách hàng.

TPP và tác động đối với xuất khẩu (XK) cá ngừ Việt Nam 

Thực trạng xuất khẩu cá ngừ Việt Nam

Năm 2014, XK cá ngừ của Việt Nam tiếp tục giảm hơn 8% so với năm 2013, đạt hơn 484 triệu USD. Các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam được xuất sang 99 thị trường, thu hẹp hơn so với năm 2013. XK sang 2 thị trường chủ lực chiếm 41% tổng cá ngừ XK của Việt Nam là Mỹ và Nhật Bản đều giảm mạnh trong năm 2014. 

Năm 2014, XK cá ngừ vẫn giảm do những khó khăn thị trường ngày càng tăng. DN chế biến và XK làm ăn khó khăn dẫn đến thiếu vốn. Các thị trường NK ngày càng khắt khe hơn đối với nguồn gốc của các sản phẩm. Cạnh tranh tại các thị trường ngày càng tăng. Trong khi các nước đối thủ như Ecuador và Philippines đã đạt được những kết quả nhất định trong việc đàm phán thương mại với thị trường lớn như EU, thì tiến trình đàm phán của Việt Nam vẫn còn tiếp tục.

Tháng 1/2015, XK cá ngừ Việt Nam đạt 33,2 triệu USD, giảm 21,8% trong đó XK cá ngừ sang Mỹ và Nhật Bản tiếp tục giảm mạnh hơn và tỷ trọng XK cá ngừ sang 2 thị trường này giảm xuống còn 29%. Trong tháng 1/2015, XK cá ngừ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 1,5 triệu USD, giảm 50,2% so với cùng kỳ 2014 và chiếm 4,5% tổng XK cá ngừ Việt Nam trong khi XK sang Mỹ đạt 8,2 triệu USD, giảm 53,3% và chiếm 24,7%. 
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Trong bối cảnh XK khó khăn, các thỏa thuận đàm phán các Hiệp định Thương mại tự do với các nước như Đàm phán Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) được coi như một tín hiệu đáng mừng đối với các DNXK cá ngừ của Việt Nam. Lý do chủ yếu là vì trong TPP có Hoa Kỳ và Nhật Bản – các thị trường NK quan trọng của cá ngừ Việt Nam.

Cơ hội
Hiện đang có 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định TPP, bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Nếu TPP được đàm phán thành công, thuế XK sang Nhật Bản sẽ giảm. Hiện nay, thuế NK đối với cá ngừ của Việt Nam sang Nhật Bản khoảng từ 6,4-7,2% trong khi đó Thái Lan và Philippines XK sản phẩm này sang thị trường Nhật Bản có mức thuế 0%. Sự mất lợi thế này sẽ kéo theo các DNXK cá ngừ Việt Nam khó có lãi, giá thu mua nguyên liệu của ngư dân không thể cao hơn.

TPP không chỉ mang lại sự cạnh tranh bình đẳng cho các DNXK cá ngừ sang Nhật khi thuế suất giảm bằng 0%, mà quan trọng hơn sẽ tác động đến thu nhập của ngư dân khai thác cá ngừ 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, nơi có trên 1.800 tàu câu cá ngừ đại dương. 

TPP có hiệu lực còn tháo gỡ một nút thắt khác đó là thuế suất NK nguyên liệu để chế biến. Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 10.000 tấn cá ngừ đại dương được NK. Thuế suất NK giảm bằng 0% là một lợi thế đối với các DN.

Đối với thị trường Mỹ, khi tham gia TPP, các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường này, cũng như thị trường của các nước thành viên khác.
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Phần lớn các dòng thuế quan hiện đang áp dụng đối với các sản phẩm thủy sản NK đã tương đối thấp (thuế quan trung bình là 0,3% đối với các loại thủy sản sống; 4,7% đối với thủy sản chế biến), tuy vậy TPP sẽ giúp giảm thuế xuống mức 0% cũng sẽ làm tăng lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm cá ngừ Việt Nam trên thị trường này.

Thách thức
Bên cạnh nhiều cơ hội, TPP cũng tạo không ít thách thức cho xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam. DNXK cá ngừ của Việt Nam sẽ phải vất vả hơn trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm SPS, các hàng rào kỹ thuật TBT (yêu cầu về bao bì đóng gói, ghi nhãn, vận chuyển….) hoặc các biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp…).

Tham gia TPP, DNXK được hưởng lợi thế với thuế suất 0% tuy nhiên, khi các rào cản thuế quan được loại bỏ nhờ TPP, rất có khả năng các biện pháp bảo hộ trá hình sẽ xuất hiện nhiều hơn với mục tiêu bảo vệ sản xuất trong nước. 

Do vậy, các DNXK cá ngừ cần có sự hội nhập, sự chuẩn bị sâu hơn nữa trong sản xuất, chất lượng (bao bì, vệ sinh an toàn thực phẩm), sản lượng ổn định để có thể tận dụng ưu thế sau khi đàm phán TPP thành công. DNXK cá ngừ cần phải chuẩn bị năng lực cạnh tranh để đáp ứng được các yêu cầu XK, thực thi nghiêm túc các cam kết khi đàm phán thành công Hiệp định nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ.
Hồ Như Nguyệt

Tài liệu tham khảo:

- Thông tấn xã Việt Nam

- VASEP

- Báo Nông thôn Ngày nay

- tintucnongnghiep.com, vinanet.com.vn
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THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VIỆC THU MUA TẠM TRỮ LÚA, GẠO 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc mua tạm trữ lúa, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015.
Theo kế hoạch, từ ngày 29/3 đến 9/4, đoàn thanh tra liên ngành sẽ lần lượt kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa, gạo của các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp.

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc thực hiện mua tạm trữ của các doanh nghiệp cũng như làm rõ hiệu quả từ chính sách mua tạm trữ lúa, gạo; kiểm tra việc thực hiện vai trò giám sát, chỉ đạo của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc biệt cấp huyện, xã trong việc thu mua tạm trữ lúa, gạo. 
(Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam)
PHÂN GIAO HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU MUỐI NĂM 2015 CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP

Bộ Công Thương vừa phân giao hạn ngạch nhập khẩu muối năm 2015 cho một số doanh nghiệp. 

Theo đó Công ty TNHH Rohto – Mentholatum được nhập khẩu 2.200 kg muối tinh khiết (HS 2501) để phục vụ sản xuất thuốc, Công ty TNHH B.Braun được nhập khẩu 1.400 tấn muối tinh khiết (HS 2501) để phục vụ sản xuất dịch truyền, Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar được nhập khẩu 100 tấn muối tinh khiết (HS 2501) để sản xuất dịch tiêm truyền, Công ty Otsuka OPV được nhập khẩu 40 tấn muối tinh khiết (HS 2501) để sản xuất dịch truyền. 

Các doanh nghiệp không được trao đổi hàng hóa, kinh doanh thương mại và phải sử dụng đúng mục đích nhập khẩu, đồng thời báo cáo Bộ Công thương theo định kỳ háng tháng.

Trước đó, Bộ NN&PTNT đã có công văn gửi Bộ Công Thương về việc điều hành nhập khẩu hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường và muối.

Bộ NN&PTNT đề xuất, lượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối năm 2015 cho các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực y tế là 2.000 tấn; các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực hóa chất là 40.000 tấn. Về thời điểm phân giao, các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực y tế thực hiện phân giao hạn ngạch thuế quan ngay sau khi công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối năm 2015, còn các doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa chất thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan sẽ do Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất tại thời điểm thích hợp để phù hợp với tình hình sản xuất muối trong nước và không ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ muối của diêm dân. 
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MỸ ÁP ĐẶT QUY ĐỊNH KHẮT KHE HƠN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG CÁ DA TRƠN
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Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng theo đó sẽ áp đặt các quy định mới nghiêm ngặt hơn đối với mặt hàng cá da trơn (catfish).

Quy định mới này được các chuyên gia nhìn nhận không chỉ gây khó khăn cho các mặt hàng cá basa hay cá da trơn của các nước, trong đó có Việt Nam, nhập khẩu vào Mỹ mà còn tác động tới cả các nhà sản xuất mặt hàng thủy sản này của Mỹ.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Mỹ dẫn phát biểu của ông John Sackton, chuyên gia phân tích trong ngành công nghiệp thủy sản, cho biết, với các quy định sắp áp đặt, Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên hơn, thậm chí hàng ngày, trực tiếp tại các nhà máy chế biến thịt và hải sản, so với các cuộc giám sát, kiểm tra ngẫu nhiên mà hiện nay do Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) tiến hành.

Quy định này khi được áp đặt, trước hết các nhà sản xuất cá da trơn ở Mỹ có thể cũng sẽ gặp khó khăn vì phải chi thêm hàng triệu USD để tuân thủ những quy định mới. Ngành sản xuất cá da trơn của Mỹ chủ yếu tập trung ở các bang miền nam như Alabama, Arkansas, Mississippi và Texas.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong vài năm qua, vì nhiều lý do, diện tích nuôi trồng cá da trơn của Mỹ đã bị thu hẹp, từ khoảng 65.000 ha năm 2008 xuống chỉ còn một nửa, khoảng 23.000 ha.

Các nhà sản xuất Mỹ nói rằng họ phải giảm diện tích nuôi trồng vì giá ngô, nguồn thực phẩm chính để nuôi cá, trong vài năm qua tăng giá khá cao. Năm 2008, để bảo vệ ngành sản xuất cá da trơn nội địa, Mỹ đã áp đặt các biện pháp bảo hộ mậu dịch, áp thuế “bán phá giá” đối với mặt hàng cá da trơn nhập khẩu từ một số nước, trong đó có cá tra và cá basa nhập khẩu từ Việt Nam.

Một số nhà lập pháp Mỹ, trong đó có Thượng nghị sỹ John McCain và Thượng nghị sỹ Jeanne Shaheen, từng mô tả kế hoạch chuyển chức năng giám sát cá da trơn từ FDA sang Bộ Nông nghiệp Mỹ là “lãng phí và chỉ nhằm bảo vệ các nhà sản xuất cá da trơn nội địa”. 
(Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam)
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MỸ GIẢM MẠNH THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VỚI TÔM VIỆT NAM
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Ngày 25/3, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) ra thông báo rằng: Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả sơ bộ xem xét hành chính thuế chống bán phá giá (CBPG) tôm NK từ Ấn Độ và Việt Nam vào Mỹ giai đoạn từ 1/2/2013 tới 31/1/2014. Theo đó, mức thuế đối với tôm Việt Nam giảm so với lần xem xét trước (POR8) trong khi thuế đối với tôm Ấn Độ lại tăng cao.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú có mức thuế 1,5%, Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta (FIMEX VN) là 0% và Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước là 1,06%. 

Mức thuế cho các công ty khác tham gia trong kỳ xem xét lần này là 0,93%, thấp hơn nhiều so với mức 6,36% kỳ POR8.

Trong khi đó, đối với Ấn Độ, mức thuế CBPG cho Devi Fisheries là 3,28%, Falcon Marine là 2,63% và mức chung cho toàn quốc là 2,96%, áp dụng cho khoảng 200 doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Ấn Độ.

Mức thuế được điều chỉnh trong POR9 lần này đối với Devi và mức toàn quốc cao hơn so với kỳ POR8 trước đó với mức tương ứng 1,97% và 2,49%.

Falcon Marine là công ty duy nhất của Ấn Độ có mức thuế giảm xuống so với mức 3,01% trong kỳ POR8.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả sơ bộ. Mức thuế sẽ được áp dụng chính thức sau khi công bố kết quả cuối cùng. 
(Nguồn: VASEP)
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ĐÁNH GIÁ RỦI RO THỦY SẢN SỐNG NHẬP KHẨU LÀM THỰC PHẨM

Thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm phải được đánh giá rủi ro về khả năng trở thành vật dữ, xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại và khả năng cạnh tranh thức ăn đối với các loài thủy sản bản địa; nguy cơ phát tán mầm bệnh cho thủy sản bản địa, con người.

Đây là nội dung tại Thông tư 11/2015/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm.

Thông tư quy định về đánh giá rủi ro và quản lý đối với thủy sản sống nhập khẩu vào Việt Nam làm thực phẩm bao gồm các loài thủy sản chưa có tên trong Danh mục các loài thủy sản sống được phép nhập khẩu làm thực phẩm; Danh mục loài ngoại lai xâm hại; Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.

Nội dung đánh giá rủi ro gồm: Khả năng tồn tại trong môi trường, vùng sinh thái tại Việt Nam; khả năng trở thành vật dữ, xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại và khả năng cạnh tranh thức ăn đối với các loài thủy sản bản địa; khả năng lai tạp của thủy sản nhập khẩu với các loài thủy sản bản địa; nguy cơ phát tán mầm bệnh cho thủy sản bản địa, con người.

Thông tư cũng nêu rõ, có 2 phương pháp đánh giá rủi ro. Thứ nhất, đánh giá theo phương pháp chuyên gia, là phương pháp thu thập và xử lý những đánh giá dự báo bằng cách tập hợp và hỏi ý kiến các chuyên gia. Qua đó, đưa ra những kết luận khách quan về đối tượng thủy sản sống nhập khẩu làm thực phẩm.

Phương pháp thứ hai là đánh giá dựa vào hồ sơ do tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá rủi ro cung cấp về đặc điểm sinh trưởng, sinh sản, tập tính sống, tính ăn và bệnh thường gặp trên đối tượng được đánh giá so với các tài liệu về đặc điểm sinh học của đối tượng đánh giá rủi ro đã được công bố rộng rãi.

Thông tư cũng quy định rõ về quản lý thủy sản sống được cấp phép nhập khẩu dùng làm thực phẩm. Theo đó, các hoạt động nhập khẩu, kinh doanh thủy sản sống dùng làm thực phẩm phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, xử lý và khắc phục rủi ro trong Kế hoạch giám sát hàng nhập khẩu được Tổng cục Thủy sản phê duyệt.

Trường hợp xảy ra rủi ro trong các hoạt động nhập khẩu, kinh doanh thủy sản sống, dẫn tới loài thủy sản của lô hàng nhập khẩu có khả năng trở thành vật dữ, xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại thì cơ sở nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ lô hàng phải kịp thời báo cáo cho cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương và Tổng cục Thủy sản để có biện pháp xử lý.

Thông  tư có hiệu lực thi hành từ 11/5/2015. 
(Nguồn: baodientu.chinhphu.vn)
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BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI
	CÀ PHÊ

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	Trong nước

	Cà phê nhân xô vối
	Đắc lắc- TP Buôn Mê Thuột
	đ/kg
	36000
	37000
	37200
	38400
	38300
	 
	38800
	38400

	Cà phê nhân xô vối
	Đà Lạt - Lâm Đồng 
	đ/kg
	35500
	 
	37000
	38000
	38000
	38000
	 
	38000

	Thế giới

	Cà phê Robusta (3/15)
	London -Anh
	USD /tấn 
	1751
	1686
	1739
	1815
	1820
	1838
	1818
	1816


	CAO SU

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	Thế giới

	cao su RSS3 (4/15)
	TOCOM- Nhật Bản 
	Yên/kg 
	216.5
	218.5
	218.5
	216.6
	216.1
	214.4
	215.1
	213

	RSS3 C1 BKK (Giao ngay)     
	Bangkok - Thái Lan
	TLB /kg
	59.55
	59.8
	59.8
	59.8
	59.3
	59.3
	59.3
	59.1

	 SIR20 BELAWAN NN (3/15)
	Indonesia
	Uscent /kg
	164.5
	165
	164.5
	164.5
	164
	163.5
	 
	165


	PHÂN BÓN

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	Trong nước

	Phân Đầu trâu L1
	Hưng Yên-  Yên Mỹ- Trung Hưng
	đ/kg
	12500
	 
	12500
	 
	12500
	12500
	 
	12500

	NPK cò pháp (20-20-15)
	Lâm Đồng - Đà Lạt
	đ/kg
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000

	NPK 20-20-15
	Vĩnh Long- Bình Minh
	đ/bao 50kg
	640000
	 
	630000
	 
	630000
	630000
	 
	630000

	Thế giới

	Urea Yuzhny (Giao ngay)
	Nga
	USD /tấn
	 
	 
	 
	272.5
	267.5
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	CHĂN NUÔI

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	Trong nước

	Gà trống ta hơi
	Hà Nội - Thường Tín - Chợ Hà Vĩ
	đ/kg
	120000
	120000
	120000
	125000
	130000
	130000
	130000
	130000

	Gà Công nghiệp hơi
	Hà Nội - Thường Tín - Chợ Hà Vĩ
	đ/kg
	40000
	40000
	40000
	40000
	40000
	40000
	40000
	40000

	Gà trống ta hơi
	An Giang-Thoại Sơn
	đ/kg
	90000
	90000
	90000
	90000
	90000
	90000
	90000
	90000

	Lợn hơi
	Vĩnh Long-Chợ Vũng Liêm
	đ/kg
	46000
	 
	46000
	 
	46000
	46000
	 
	46000

	Lợn hơi
	An Giang-Thoại Sơn
	đ/kg
	48000
	48000
	48000
	47000
	47000
	50000
	50000
	50000

	Thế giới

	Lợn hơi (4/15)
	Chicago - Mỹ
	Uscent /lb 
	62.2
	61.775
	60.7
	58.125
	58.45
	59.25
	58.6
	59.825


	THỨC ĂN CHĂN NUÔI

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	Trong nước

	Cám viên heo từ 40 - 70 kg mã số 1041H
	Hưng Yên-Yên Mỹ
	đ/kg
	10500
	 
	10500
	 
	10500
	10300
	 
	10300

	Cám đậm đặc loại từ 10 kg - Xuất chuồng mã số 9020HS
	Hưng Yên-Yên Mỹ
	đ/kg
	15000
	 
	15000
	 
	15000
	15000
	 
	15000

	Thế giới

	Ngô (5/15)
	Chicago - Mỹ
	Uscent /Bushel 
	379
	371
	374.75
	373.5
	385
	390.25
	393.25
	395

	Đậu tương (5/15)
	Chicago - Mỹ
	Uscent /Bushel 
	969.25
	954.5
	965
	961.75
	973.75
	983.5
	981.75
	978.75
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	ĐƯỜNG

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	Đường trắng (5/15)
	London -Anh
	USD /tấn 
	368.1
	366.2
	365.9
	363.7
	366.5
	368.9
	364.8
	364.5


	GỖ

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	Gỗ xẻ (3/15)
	Chicago - Mỹ
	USD /tbf 
	269.5
	273.1
	278.7
	280.2
	280.8
	275.8
	285.8
	287.6


	HẠT TIÊU

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	 Hạt tiêu đen
	Bình Phước-Huyện Bù Đốp
	đ/kg
	172000
	 
	174000
	 
	174000
	173000
	 
	173000

	 Hạt tiêu đen
	Đắc lắc- TP Buôn Mê Thuột
	đ/kg
	155000
	155000
	 
	155000
	174000
	176000
	176000
	176000


	THỦY SẢN

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	Tôm sú nuôi  40-45 con/kg
	Hưng Yên-Yên Mỹ
	đ/kg
	220000
	 
	220000
	 
	220000
	220000
	 
	220000

	Tôm sú nuôi 30-35 con/kg
	Hưng Yên-Yên Mỹ
	đ/kg
	300000
	 
	300000
	 
	300000
	300000
	 
	300000

	Cá tra thịt trắng
	Vĩnh Long
	đ/kg
	23000
	 
	23000
	 
	23000
	23000
	 
	23000

	Tôm càng xanh
	Vĩnh Long
	đ/kg
	430000
	 
	430000
	 
	430000
	430000
	 
	430000

	Cá tra
	An Giang
	đ/kg
	23500
	23500
	23500
	23000
	23000
	23000
	23000
	23000

	Tôm càng xanh
	An Giang
	đ/kg
	240000
	240000
	240000
	240000
	240000
	240000
	240000
	240000
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	CHÈ

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	Chè xanh búp khô
	TP Thái Nguyên - chợ khe mo, Đồng Hỷ
	đ/kg
	130000
	130000
	130000
	130000
	130000
	130000
	130000
	 

	Chè cành chất lượng cao
	TP Thái Nguyên - chợ khe mo, Đồng Hỷ
	đ/kg
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	 

	Chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1)
	TP Thái Nguyên - chợ khe mo, Đồng Hỷ
	đ/kg
	160000
	160000
	160000
	160000
	160000
	160000
	160000
	 

	Chè búp tươi sản xuất chè xanh loại 1
	TP Thái Nguyên - chợ khe mo, Đồng Hỷ
	đ/kg
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000
	 

	Chè búp tươi sản xuất chè xanh loại 2
	TP Thái Nguyên - chợ khe mo, Đồng Hỷ
	đ/kg
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	 

	Sản xuất chè xanh (giá loại 1)
	Lâm Đồng - Bảo Lộc
	đ/kg
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	Sản xuất chè đen (giá loại 1)
	Lâm Đồng - Bảo Lộc
	đ/kg
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500

	Thế giới

	Chè Kenya (giao ngay)
	Kenya
	USD /kg
	 
	 
	 
	 
	3.11
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	HẠT ĐIỀU

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	Hạt điều khô mua xô
	Bình Phước-Huyện Bù Đăng
	đ/kg
	32000
	 
	32000
	 
	32000
	30000
	 
	30000

	Hạt điều tươi
	Bình Phước-Huyện Bù Đăng
	đ/kg
	27000
	 
	26500
	 
	26500
	25500
	 
	25500


	LÚA, GẠO

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	Lúa đông xuân sớm IR50404
	Vĩnh Long
	đ/kg
	4300
	 
	4300
	 
	4400
	4100
	 
	4100

	Lúa CLC IR 50404 (lúa ướt)
	An Giang - Thoại Sơn
	đ/kg
	4300
	4300
	4300
	4300
	4350
	4350
	4350
	4350

	Lúa CLC OM 2514 (lúa ướt)
	An Giang - Thoại Sơn
	đ/kg
	4450
	4450
	4450
	4450
	4450
	4450
	4450
	4450

	Lúa CLC OM 1490 (lúa ướt)
	An Giang - Thoại Sơn
	đ/kg
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500
	4450
	4450
	4450

	Lúa CLC OM 2717 (lúa ướt)
	An Giang - Thoại Sơn
	đ/kg
	4550
	4550
	4550
	4550
	4550
	4600
	4600
	4600

	Lúa chất lượng cao (lúa ướt)
	Bạc Liêu- Huyện Vĩnh Lợi,
	đ/kg
	 
	 
	4700
	 
	 
	 
	 
	4800

	Lúa tẻ thường 
	Kiên Giang- Tân Hiệp
	đ/kg
	5200
	 
	5200
	 
	5200
	5300
	 
	5200

	Lúa dài
	Kiên Giang- Tân Hiệp
	đ/kg
	5600
	 
	5700
	 
	5700
	5900
	 
	5800

	Gạo CLC IR 50404
	Vĩnh Long
	đ/kg
	11000
	 
	11000
	 
	11000
	11000
	 
	11000

	Gạo tẻ chất lượng cao (CLC)IR 50404
	An Giang - Thoại Sơn
	đ/kg
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	Gạo
	Kiên Giang- Tân Hiệp
	đ/kg
	12000
	 
	12000
	 
	12000
	12000
	 
	12000
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	RAU

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	Bắp cải trắng loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	1500
	 
	1500
	1500
	2500
	3000
	3000
	3000

	Bắp cải tím loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	5000
	 
	5000
	5000
	6000
	6000
	6000
	6000

	Hành tây loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	4000
	 
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000

	Cà chua thường loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	4000
	 
	4000
	4000
	5000
	6000
	6000
	6000

	Hoa lơ trắng loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	5000
	 
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000

	Hoa lơ xanh loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	8000
	 
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000

	Cà rốt loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	4000
	 
	4000
	4000
	6000
	6000
	6000
	6000

	Đậu Hà lan (trái non)
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	20000
	 
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000

	Đậu cove 
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	6000
	 
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000

	Khoai tây ta loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	9000
	 
	9000
	9000
	8500
	8500
	8500
	8500

	Cải thảo loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	2000
	 
	2000
	2000
	3000
	3500
	3500
	3500

	Củ dền loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	4000
	 
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	3000

	Cải bó xôi loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	7000
	 
	7000
	7000
	8000
	8000
	8000
	8000
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	QUẢ

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	16/03
	17/03
	18/03
	19/03
	20/03
	23/03
	24/03
	25/03

	Xoài cát Hòa Lộc
	Tiền Giang
	đ/kg
	48000
	48000
	48000
	48000
	48000
	40000
	40000
	40000

	Xoài Cát Chu
	Tiền Giang
	đ/kg
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000

	Dưa hấu loại 1
	Tiền Giang
	đ/kg
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000

	Thanh long ruột đỏ
	Tiền Giang
	đ/kg
	70000
	70000
	70000
	70000
	65000
	55000
	55000
	52000

	Thanh long ruột trắng
	Tiền Giang
	đ/kg
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	18000

	Chôm chôm Java
	Tiền Giang
	đ/kg
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	16000
	16000
	16000

	Chôm chôm nhãn
	Tiền Giang
	đ/kg
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	25000
	25000
	25000

	Chôm chôm Rong-Riêng
	Tiền Giang
	đ/kg
	25000
	25000
	25000
	25000
	25000
	28000
	28000
	28000

	Sầu riêng monthong loại 1
	Tiền Giang
	đ/kg
	38000
	52000
	52000
	52000
	38000
	38000
	38000
	32000

	Sầu riêng Ri6 loại 1
	Tiền Giang
	đ/kg
	40000
	55000
	55000
	55000
	35000
	35000
	35000
	35000
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Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Hoa Kỳ
	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cà phê
	31762
	60984
	25607
	55719
	80.6
	91.4

	2
	Cao su
	6981
	13159
	6591
	8090
	94.4
	61.5

	3
	Chè
	1066
	1281
	843
	1065
	79.1
	83.2

	4
	Gạo
	4770
	3222
	5536
	3606
	116.1
	111.9

	5
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	292775
	 
	348842
	 
	119.2

	6
	Rau quả
	 
	8735
	 
	8290
	 
	94.9

	7
	Thủy sản
	 
	266070
	 
	159050
	 
	59.8

	8
	Hạt điều
	8371
	50151
	10403
	74801
	124.3
	149.2

	9
	Hạt tiêu
	4487
	31918
	5661
	54813
	126.2
	171.7

	10
	SP mây, tre đan….
	 
	8379
	 
	11476
	 
	137.0

	 
	Tổng
	 
	736672
	 
	725751
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	2025
	3889
	1271
	2314
	      62.8 
	      59.5 

	2
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	31432
	 
	27520
	 
	      87.6 

	3
	Rau quả
	 
	9550
	 
	10845
	 
	    113.6 

	4
	Thủy sản
	 
	1958
	 
	3239
	 
	    165.4 

	5
	Bông các loại
	37983
	79240
	48295
	78644
	    127.1 
	      99.2 

	6
	Dầu mỡ động thực vật
	 
	1786
	 
	660
	 
	      36.9 

	7
	Lúa mì
	30178
	9341
	504
	165
	        1.7 
	        1.8 

	8
	Sữa và sản phẩm sữa
	 
	34684
	 
	16388
	 
	      47.2 

	9
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	 
	67982
	 
	156166
	 
	    229.7 

	 
	Tổng
	 
	239862
	 
	295939
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Đức

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cà phê
	48598
	89807
	43042
	85461
	88.6
	95.2

	2
	Cao su
	3559
	8009
	4043
	6324
	113.6
	79.0

	3
	Chè
	207
	289
	318
	516
	153.6
	178.4

	4
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	23324
	 
	25792
	 
	110.6

	5
	Thủy sản
	 
	29631
	 
	29820
	 
	100.6

	6
	Hạt điều
	330
	2220
	899
	6764
	272.4
	304.7

	7
	Hạt tiêu
	507
	3622
	673
	7026
	132.7
	194.0

	8
	SP mây, tre đan….
	 
	4340
	 
	5120
	 
	118.0

	 
	Tổng
	 
	161242
	 
	166823
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	3676
	 
	4894
	 
	    133.1 

	2
	Sữa và sản phẩm sữa
	 
	7647
	 
	7639
	 
	      99.9 

	3
	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	 
	9146
	 
	4971
	 
	      54.4 

	 
	Tổng
	 
	20469
	 
	17505
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Nhật Bản
	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cà phê
	14263
	28686
	11039
	24041
	77.4
	83.8

	2
	Hạt tiêu
	361
	3112
	400
	4822
	110.8
	155.0

	3
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	134249
	 
	145730
	 
	108.6

	4
	Rau quả
	 
	8492
	 
	9480
	 
	111.6

	5
	Thủy sản
	 
	136443
	 
	120433
	 
	88.3

	6
	Hạt điều
	288
	1502
	533
	3827
	185.1
	254.8

	7
	SP mây, tre đan….
	 
	7108
	 
	6212
	 
	87.4

	8
	Sắn và các sản phẩm từ sắn
	1027
	484
	7431
	3005
	723.6
	621.1

	 
	Tổng
	 
	320077
	 
	317549
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	5866
	15987
	6600
	15681
	    112.5 
	      98.1 

	2
	Thủy sản
	 
	7482
	 
	11014
	 
	    147.2 

	3
	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	 
	4346
	 
	6033
	 
	    138.8 

	4
	Phân bón các loại
	47373
	7231
	44979
	6898
	      94.9 
	      95.4 

	5
	Muối
	 
	42
	 
	12
	 
	      29.1 

	 
	Tổng
	 
	35088
	 
	39638
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Trung Quốc
	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	40851
	80553
	64613
	91312
	158.2
	113.4

	2
	Chè
	1482
	1966
	570
	1055
	38.5
	53.7

	3
	Gạo
	203167
	87558
	117360
	47256
	57.8
	54.0

	4
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	189569
	 
	150299
	 
	79.3

	5
	Rau quả
	 
	59679
	 
	83108
	 
	139.3

	6
	Thủy sản
	 
	39674
	 
	58438
	 
	147.3

	7
	Hạt điều
	6994
	38902
	7886
	53224
	112.8
	136.8

	8
	Sắn và các sản phẩm từ sắn
	671378
	206205
	706997
	217947
	105.3
	105.7

	 
	Tổng
	 
	704106
	 
	702638
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	2102
	4899
	2406
	4988
	    114.5 
	    101.8 

	2
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	23449
	 
	36384
	 
	    155.2 

	3
	Rau quả
	 
	21554
	 
	21365
	 
	      99.1 

	4
	Thủy sản
	 
	4771
	 
	9673
	 
	    202.7 

	5
	Bông các loại
	187
	821
	270
	473
	    144.4 
	      57.6 

	6
	Dầu mỡ động thực vật
	 
	350
	 
	635
	 
	    181.2 

	7
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	 
	23412
	 
	44206
	 
	    188.8 

	8
	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	 
	61985
	 
	74522
	 
	    120.2 

	9
	Phân bón các loại
	249702
	76829
	249093
	66447
	      99.8 
	      86.5 

	10
	Muối
	 
	639
	 
	709
	 
	    110.9 

	 
	Tổng
	 
	218709
	 
	259399
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Nga
	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cà phê
	9496
	21114
	7823
	17614
	82.4
	83.4

	2
	Chè
	498
	3001
	1957
	3204
	393.0
	106.8

	3
	Gạo
	2247
	1071
	19050
	7803
	847.8
	728.8

	 
	Tổng
	 
	25186
	 
	28621
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	1926
	4666
	1290
	2862
	      67.0 
	      61.3 

	2
	Phân bón các loại
	56609
	20083
	82108
	33064
	    145.0 
	    164.6 

	 
	Tổng
	 
	24749
	 
	35927
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Braxin

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Bông các loại
	4636
	9573
	15098
	25109
	    325.7 
	    262.3 

	2
	Ngô
	786200
	202008
	1099485
	248317
	    139.8 
	    122.9 

	3
	Lúa mì
	0
	0
	125154
	30262
	         -   
	         -   

	4
	Gỗ & sản phẩm gỗ
	 
	3345
	 
	6052
	 
	    180.9 

	 
	Tổng
	 
	214926
	 
	309740
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Hàn quốc
	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	4614
	9588
	4009
	5906
	86.9
	61.6

	2
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	61536
	 
	67631
	 
	109.9

	3
	Rau quả
	 
	4624
	 
	9743
	 
	210.7

	4
	Thủy sản
	 
	75367
	 
	76808
	 
	101.9

	5
	Hạt tiêu
	719
	5388
	455
	4095
	63.3
	76.0

	6
	SP mây, tre đan….
	 
	1204
	 
	1244
	 
	103.3

	7
	Sắn và các sản phẩm từ sắn
	8675
	2472
	14418
	3913
	166.2
	158.3

	 
	Tổng
	 
	160179
	 
	169340
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	9121
	18467
	10206
	19020
	    111.9 
	    103.0 

	2
	Phân bón các loại
	6714
	3826
	19702
	9189
	    293.4 
	    240.2 

	3
	Rau quả
	 
	1032
	 
	1084
	 
	    105.0 

	4
	Thủy sản
	 
	4238
	 
	12406
	 
	    292.7 

	5
	Bông các loại
	454
	516
	345
	311
	      76.0 
	         60 

	6
	Dầu mỡ động thực vật
	 
	567
	 
	987
	 
	    174.2 

	7
	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	 
	4213
	 
	9002
	 
	    213.7 

	8
	Muối
	 
	1
	 
	2
	 
	    198.0 

	 
	Tổng
	 
	32860
	 
	52002
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Thái lan
	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Rau quả
	 
	7058
	 
	6989
	 
	99.0

	2
	Thủy sản
	 
	26049
	 
	28324
	 
	108.7

	3
	Hạt điều
	1094
	6895
	1013
	7256
	92.6
	105.2

	 
	Tổng
	 
	40002
	 
	42569
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	3987
	8399
	4918
	7714
	    123.4 
	      91.8 

	2
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	9589
	 
	11305
	 
	    117.9 

	3
	Rau quả
	 
	7832
	 
	16900
	 
	    215.8 

	4
	Dầu mỡ động thực vật
	 
	210
	 
	434
	 
	    206.8 

	5
	Ngô
	85537
	28311
	2361
	6385
	        2.8 
	      22.6 

	6
	Sữa và sản phẩm sữa
	 
	11028
	 
	13532
	 
	    122.7 

	7
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	 
	12550
	 
	14386
	 
	    114.6 

	8
	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	 
	5893
	 
	6440
	 
	    109.3 

	9
	Muối
	 
	45
	 
	68
	 
	    152.4 

	 
	Tổng
	 
	83856
	 
	77164
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Ấn Độ
	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	6422
	14379
	11640
	17552
	181.3
	122.1

	2
	Hạt tiêu
	1567
	10658
	1841
	15911
	117.5
	149.3

	 
	Tổng
	 
	25036
	 
	33463
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Rau quả
	 
	1071
	 
	544
	 
	      50.8 

	2
	Thủy sản
	 
	61775
	 
	45870
	 
	      74.3 

	3
	Bông các loại
	44242
	82606
	43437
	67104
	      98.2 
	      81.2 

	4
	Dầu mỡ động thực vật
	 
	1258
	 
	2066
	 
	    164.2 

	5
	Ngô
	98135
	23502
	60809
	13364
	      62.0 
	      56.9 

	6
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	 
	40448
	 
	21637
	 
	      53.5 

	7
	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	 
	7530
	 
	6331
	 
	      84.1 

	8
	Muối
	 
	738
	 
	2002
	 
	    271.4 

	 
	Tổng
	 
	218926
	 
	158919
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Ôxtrâylia
	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	16012
	 
	20388
	 
	127.3

	2
	Thủy sản
	 
	35130
	 
	24705
	 
	70.3

	3
	Hạt điều
	1833
	12174
	1908
	13646
	104.1
	112.1

	4
	SP mây, tre đan….
	 
	1343
	 
	1207
	 
	89.9

	 
	Tổng
	 
	64659
	 
	59947
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Rau quả
	 
	4630
	 
	443
	 
	        9.6 

	2
	Bông các loại
	2080
	4355
	968
	1954
	      46.5 
	      44.9 

	3
	Dầu mỡ động thực vật
	 
	687
	 
	280
	 
	      40.7 

	4
	Sữa và sản phẩm sữa
	 
	4211
	 
	5612
	 
	    133.3 

	5
	Lúa mì
	293718
	93063
	120571
	37608
	      41.0 
	      40.4 

	 
	Tổng
	 
	106946
	 
	45898
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Đài Loan
	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	3355
	7645
	2962
	4525
	88.3
	59.2

	2
	Chè
	2256
	2936
	2066
	2838
	91.6
	96.7

	3
	Rau quả
	 
	3451
	 
	4221
	 
	122.3

	4
	Sắn và các sản phẩm từ sắn
	2956
	1290
	7837
	3237
	265.1
	250.9

	 
	Tổng
	 
	15322
	 
	14820
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	3843
	7712
	4569
	8002
	    118.9 
	    103.8 

	2
	Phân bón các loại
	19208
	3339
	14253
	2638
	      74.2 
	      79.0 

	3
	Thủy sản
	 
	12099
	 
	8603
	 
	      71.1 

	4
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	 
	7182
	 
	9136
	 
	    127.2 

	5
	Muối
	 
	6
	 
	4
	 
	      67.2 

	 
	Tổng
	 
	30339
	 
	28383
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Canada
	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	17605
	 
	22463
	 
	127.6

	2
	Thủy sản
	 
	24273
	 
	24499
	 
	100.9

	3
	Hạt điều
	1144
	8198
	1853
	14079
	162.0
	171.7

	4
	SP mây, tre đan….
	 
	1542
	 
	1505
	 
	97.6

	 
	Tổng
	 
	51619
	 
	62547
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Lúa mì
	10500
	3635
	37203
	10877
	    354.3 
	    299.3 

	2
	Phân bón các loại
	25817
	9018
	51859
	17606
	    200.9 
	    195.2 

	3
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	 
	10822
	 
	6613
	 
	      61.1 

	 
	Tổng
	 
	23474
	 
	35096
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Malaixia

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	16482
	34346
	19400
	26528
	117.7
	77.2

	2
	Gạo
	14896
	9022
	30223
	13571
	202.9
	150.4

	3
	Rau quả
	 
	4855
	 
	5599
	 
	115.3

	4
	Sắn và các sản phẩm từ sắn
	3635
	1527
	5363
	2223
	147.5
	145.6

	 
	Tổng
	 
	49750
	 
	47921
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	15641
	 
	15837
	 
	    101.3 

	2
	Dầu mỡ động thực vật
	 
	70679
	 
	61608
	 
	      87.2 

	3
	Sữa và sản phẩm sữa
	 
	5692
	 
	4359
	 
	      76.6 

	4
	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	 
	1073
	 
	3370
	 
	    314.1 

	5
	Rau quả
	 
	428
	 
	816
	 
	    190.5 

	 
	Tổng
	 
	93513
	 
	85990
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Hà lan

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	 
	Cao su
	1614
	3708
	2380
	3743
	147.5
	101.0

	1
	Rau quả
	 
	4977
	 
	4395
	 
	88.3

	2
	Hạt điều
	2766
	18395
	3608
	27687
	130.4
	150.5

	3
	Hạt tiêu
	1141
	7032
	992
	10795
	86.9
	153.5

	4
	SP mây, tre đan….
	 
	1189
	 
	2896
	 
	243.6

	5
	Gỗ & sản phẩm gỗ
	 
	9516
	 
	14337
	 
	150.7

	 
	Tổng
	 
	44817
	 
	63854
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Sữa và sản phẩm sữa
	 
	11212
	 
	5434
	 
	      48.5 

	 
	Tổng
	 
	11212
	 
	5434
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường TVQ ARập thống nhất
	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Hạt tiêu
	711
	4723
	1213
	9933
	170.6
	210.3

	2
	Chè
	166
	337
	325
	617
	195.8
	183.2

	3
	Gạo
	3096
	2024
	3978
	2383
	128.5
	117.7

	 
	Tổng
	 
	7084
	 
	12933
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	 
	11852
	 
	9659
	 
	      81.5 

	 
	Tổng
	 
	11852
	 
	9659
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Inđônêxia

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Chè
	1689
	3304
	1093
	1244
	64.7
	37.6

	2
	Cao su
	1155
	2291
	2023
	2716
	175.2
	118.6

	 
	Tổng
	 
	5595
	 
	3960
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Thủy sản
	 
	6293
	 
	5534
	 
	      87.9 

	2
	Bông các loại
	661
	749
	533
	448
	      80.6 
	      59.7 

	3
	Dầu mỡ động thực vật
	 
	14896
	 
	4146
	 
	      27.8 

	4
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	 
	22796
	 
	8921
	 
	      39.1 

	5
	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	 
	5002
	 
	2725
	 
	      54.5 

	6
	Cao su
	371
	828
	1204
	2340
	    324.5 
	    282.7 

	 
	Tổng
	 
	50564
	 
	24113
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường  Singarpo

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Gạo
	24082
	12218
	20029
	10540
	83.2
	86.3

	2
	Rau quả
	 
	4097
	 
	3934
	 
	96.0

	3
	Hạt tiêu
	4137
	27284
	3714
	32399
	89.8
	118.7

	 
	Tổng
	 
	43599
	 
	46873
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Sữa và sản phẩm sữa
	 
	23719
	 
	20664
	 
	      87.1 

	2
	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	 
	6165
	 
	7655
	 
	    124.2 

	 
	Tổng
	 
	29884
	 
	28319
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Anh

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	40176
	 
	48762
	 
	121.4

	2
	Thủy sản
	 
	16926
	 
	23973
	 
	141.6

	3
	Hạt điều
	1335
	8519
	1090
	7614
	81.6
	89.4

	4
	Hạt tiêu
	541
	3943
	383
	4284
	70.8
	108.6

	5
	SP mây, tre đan….
	 
	1654
	 
	1542
	 
	93.2

	6
	Cà phê
	8419
	15904
	6539
	13556
	77.7
	85.2

	 
	Tổng
	 
	87123
	 
	99732
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Pháp

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cà phê
	10517
	19866
	7430
	14964
	70.6
	75.3

	2
	SP mây, tre đan….
	 
	1398
	 
	1053
	 
	75.3

	3
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	18952
	 
	16562
	 
	87.4

	 
	Tổng
	 
	40217
	 
	32579
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	 
	2544
	 
	1927
	 
	      75.8 

	2
	Sữa và sản phẩm sữa
	 
	4306
	 
	5602
	 
	    130.1 

	3
	Cao su
	557
	1146
	964
	2439
	    173.1 
	    212.8 

	 
	Tổng
	 
	7996
	 
	9967
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Hồng Công

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Gạo
	22264
	13894
	14445
	8325
	64.9
	59.9

	2
	Rau quả
	 
	910
	 
	2991
	 
	328.6

	3
	Hạt điều
	332
	2774
	482
	4267
	145.2
	153.8

	 
	Tổng
	 
	17579
	 
	15583
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Áchentina

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Bông các loại
	43
	84
	874
	1194
	  2,032.6 
	  1,424.7 

	2
	Dầu mỡ động thực vật
	 
	0
	 
	16461
	 
	         -   

	3
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	 
	153415
	 
	189788
	 
	    123.7 

	4
	Ngô
	0
	0
	67316
	15924
	         -   
	         -   

	 
	Tổng
	 
	153499
	 
	223366
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Campuchia

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	6210
	12472
	8863
	11831
	    142.7 
	      94.9 

	2
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	18139
	 
	40320
	 
	    222.3 

	3
	Ngô
	8615
	2365
	250
	67
	        2.9 
	        2.8 

	 
	Tổng
	 
	32976
	 
	52218
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Chi lê

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	7894
	 
	8431
	 
	    106.8 

	2
	Thủy sản
	 
	4516
	 
	6191
	 
	    137.1 

	3
	Dầu mỡ động thực vật
	 
	731
	 
	1146
	 
	    156.9 

	 
	Tổng
	 
	13140
	 
	15768
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Lào

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	86901
	 
	61973
	 
	      71.3 

	2
	Phân bón các loại
	8234
	2418
	25444
	6755
	    309.0 
	    279.4 

	3
	Ngô
	4060
	947
	190
	41
	        4.7 
	        4.3 

	 
	Tổng
	 
	90265
	 
	68768
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Niuzilân

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Gỗ & Sản phẩm Gỗ
	 
	6323
	 
	5446
	 
	      86.1 

	2
	Rau quả
	 
	701
	 
	2530
	 
	    361.1 

	3
	Sữa và sản phẩm sữa
	 
	48735
	 
	41892
	 
	      86.0 

	4
	Muối
	 
	151
	 
	54
	 
	      35.5 

	 
	Tổng
	 
	55910
	 
	49921
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Philippin

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Gạo
	378390
	174851
	17700
	7226
	4.7
	4.1

	2
	Sắn và các sản phẩm từ sắn
	13119
	5678
	6231
	2637
	47.5
	46.4

	 
	Tổng
	 
	180529
	 
	9863
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Pakixtan

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Chè
	2583
	4979
	4983
	10133
	192.9
	203.5

	 
	Tổng
	 
	4979
	 
	10133
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Bông các loại
	2886
	4659
	779
	897
	      27.0 
	      19.2 

	 
	Tổng
	 
	4659
	 
	897
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Balan

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Chè
	683
	916
	411
	642
	60.2
	70.1

	 
	Tổng
	 
	916
	 
	642
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Hàng thuỷ sản
	 
	4378
	 
	3523
	 
	      80.5 

	 
	Tổng
	 
	4378
	 
	3523
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Bờ biển Ngà

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Gạo
	93
	67
	48788
	22284
	52460.2
	33347.8

	 
	Tổng
	 
	67
	 
	22284
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Bông các loại
	2727
	5282
	3525
	5604
	    129.3 
	    106.1 

	 
	Tổng
	 
	5282
	 
	5604
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường ARập Xê-Út

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Chè
	582
	1488
	360
	964
	61.9
	64.8

	 
	Tổng
	 
	1639205
	 
	1440830
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Phân bón các loại
	0
	0
	9500
	4655
	         -   
	         -   

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	4655
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Italia

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cà phê
	24595
	43953
	24327
	48420
	98.9
	110.2

	 
	Tổng
	 
	43953
	 
	48420
	 
	 

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	 
	33470
	 
	41695
	 
	    124.6 

	 
	Tổng
	 
	33470
	 
	41695
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Israen

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Phân bón các loại
	25628
	9282
	14312
	5407
	      55.8 
	      58.3 

	2
	Muối
	 
	16
	 
	20
	 
	    123.2 

	 
	Tổng
	 
	9298
	 
	5427
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Ailen

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Sữa và sản phẩm sữa
	 
	8442
	 
	5814
	 
	      68.9 

	2
	Muối
	 
	0
	 
	2
	 
	         -   

	 
	Tổng
	 
	8442
	 
	5816
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Ai cập

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Hạt tiêu
	607
	3933
	543
	4271
	89.5
	108.6

	 
	Tổng
	 
	3933
	 
	4271
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Tây Ban Nha

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cà phê
	24752
	45560
	22790
	45882
	92.1
	100.7

	 
	Tổng
	 
	45560
	 
	45882
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Thổ Nhĩ kỳ

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cao su
	2758
	5866
	2823
	3997
	102.4
	68.1

	 
	Tổng
	 
	5866
	 
	3997
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Gana

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Gạo
	25329
	14019
	53018
	30065
	209.3
	214.5

	 
	Tổng
	 
	14019
	 
	30065
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Mianma
	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Rau quả
	 
	10156
	 
	8217
	 
	      80.9 

	 
	Tổng
	 
	10156
	 
	8217
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Bêlarut
	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Phân bón các loại
	20375
	7171
	34100
	11704
	    167.4 
	    163.2 

	 
	Tổng
	 
	7171
	 
	11704
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Na Uy
	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Thủy sản
	 
	9131
	 
	13480
	 
	    147.6 

	 
	Tổng
	 
	9131
	 
	13480
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Nam phi

	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Rau quả
	 
	881
	 
	2562
	 
	    290.8 

	 
	Tổng
	 
	881
	 
	2562
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Mêhicô

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Thủy sản
	 
	17432
	 
	24894
	 
	142.8

	 
	Tổng
	 
	17432
	 
	24894
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Thụy điển

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
	 
	755
	 
	1039
	 
	137.6

	 
	Tổng
	 
	755
	 
	1039
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Bỉ

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cà phê
	18287
	34076
	12895
	28487
	70.5
	83.6

	 
	Tổng
	 
	34076
	 
	28487
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Angiêri

	Xuất khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Cà phê
	13008
	23217
	6755
	13234
	51.9
	57.0

	 
	Tổng
	 
	23217
	 
	13234
	 
	 


Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu thị trường Đan mạch
	Nhập khẩu

	TT
	Mặt hàng
	2 tháng/2014
	2 tháng/2015
	% 2015/2014

	
	
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị
	Lượng
	Giá trị

	1
	Muối
	 
	20
	 
	24
	 
	    123.4 

	 
	Tổng
	 
	20
	 
	24
	 
	 


